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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

- Chủ cơ sở: Hộ kinh doanh Dương Văn Việt  

- Địa chỉ liên hệ với Chủ cơ sở: xóm 2, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An 

- Người đại diện: (Ông) Dương Văn Việt 

- Chức vụ: Chủ cơ sở 

- Điện thoại: 0925268268     

2. Tên cơ sở 

2.1. Tên cơ sở 

Trang trại chăn nuôi bò thịt truyền thống kết hợp chăn nuôi gà theo phương pháp 

công nghiệp.  

2.2. Địa điểm cơ sở 

Cơ sở có vị trí tại tại thôn 2, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh với diện 

tích: 29.984 m2 (theo Hợp đồng thuê đất số: 251/HĐTĐ ngày 26/7/2017 giữa UBND 

huyện Nghi Xuân và ông Dương Văn Việt; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 142723 được UBND huyện Nghi Xuân 

cấp ngày 9/8/2017). 

Vị trí tiếp giáp của cơ sở như sau: 

+ Phía Bắc : giáp đường giao thông rộng 4m; 

+ Phía Nam : giáp đường giao thông rộng 4m; 

+ Phía Tây : giáp đất sản xuất nông nghiệp; 

+ Phía Đông : giáp đường giao thông rộng 9m. 

Tọa độ vị trí giới hạn khu đất của cơ sở được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 1.1. Tọa độ mốc ranh khu đất cơ sở 

STT Tên mốc ranh giới 
Vị trí theo hệ tọa độ VN-2000,  

kinh tuyến trục 105030', múi chiếu 30 
X (m) Y (m) 

1 M1 2057483,52 529905,54 
2 M2 2057487,59 529899,76 
3 M3 2057383,58 529648,56 
4 M4 2057283,59 529703,62 
5 M5 2057483,52 529950,29 
6 M6 2057399,71 529952,83 
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7 M7 2057449,14 529918,57 
8 M8 2057478,90 529906,34 

(Nguồn: Hộ kinh doanh Dương Văn Việt, 2024) 

Diện tích bố trí các hạng mục công trình được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 1.2. Bảng tổng hợp các hạng mục công trình của cơ sở 

STT Hạng  mục công trình 
Diện tích xây dựng (m2) 

Theo ĐTM  
được duyệt 

Thực tế Ghi chú 

I Các hạng mục công trình chính  
1 Nhà nuôi gà đẻ trứng 1.044 843,7  
2 Nhà ấp trứng + nuôi gà con 1.044 907,9  
3 Nhà nuôi gà mái sinh sản 1.183,2 1.208  
4 Nhà nuôi gà trưởng thành 1.150,5 1.177,9  
5 Kho thức ăn + đệm lót 348 771  
6 Nhà nuôi gà thịt số 1 1.131 1.087,5  
7 Nhà nuôi gà thịt số 2 845 971,2  
8 Nhà ăn + nghỉ nhân viên 190 190  
9 Nhà chứa dụng cụ + thức ăn + sát trùng 382,8 1.509,2  
10 Nhà nuôi bò thịt số 1 3.144,18 3.269 Không nuôi 
11 Nhà nuôi bò thịt số 2 1.426,8 960,2 Không nuôi 
12 Nhà nuôi bò trưởng thành 1.426,8 1.257,1 Không nuôi 
13 Nhà nuôi bê con 585 887,7 Không nuôi 
14 Nhà xuất nhập bò 105 -  
15 Tháp nước bò uống 60 -  
16 Tháp nước xả máng 60 -  
II Các hạng mục công trình phụ trợ  
1 Hố sát trùng xe 63 -  
2 Đất trồng cỏ và dược liệu 6.000 - Không trồng 
3 Đất trồng cỏ, cây xanh BVMT 320,1 320,1  
4 Sân đường nội bộ 7.163,62 12.995,5  

III Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường  
1 Hầm Biogas 375 -  
2 Bể tách phân 70 -  
3 Bể xử lý nước thải 70 -  
4 Nhà máy ép phân, chứa phân 98 -  
5 Nhà chứa, lò đốt xác gà, bê con 70 -  
6 Hồ lắng 500 

1.600 
 

7 Hồ sinh học 500  
8 Hồ thả cá 600  
9 Kho chứa chất thải rắn 28 28  

TỔNG DIỆN TÍCH 29.984 29.984  
(Nguồn: Hộ kinh doanh Dương Văn Việt, 2024) 
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2.2.1. Tóm tắt quá trình hoạt động của cơ sở 

- Trang trại chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt cao sản chất lượng cao tại xã Cổ Đạm, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã được UBND huyện Nghi Xuân chấp thuận chủ trương 

đầu tư và giới thiệu địa điểm khảo sát lập dự án đầu tư xây dựng dự án tại Quyết định số 

1423/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 với quy mô chăn nuôi: 50 con bò cái giống lai Sind; 50 

con bò giống thịt BBB F1; trồng rau, cỏ các loại phục vụ chăn nuôi; xác nhận đăng ký kế 

hoạch bảo vệ môi trường theo Giấy xác nhận số: 606/GXN-UBND ngày 04/5/2017; cho 

thuê đất theo Quyết định số: 2630/QĐ-UBND ngày 18/7/2017, Hợp đồng thuê đất số: 

251/HĐTĐ ngày 26/7/2017 và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CK 142723 ngày 9/8/2017. 

- Theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất dự án được UBND 

tỉnh phê duyệt ngày 16/3/2017, dự án bao gồm các hạng mục công trình sau: Cổng vào, 

chuồng nuôi bò có diện tích 720m2, nhà kho có diện tích 90m2, 1 nhà quản lý có diện tích 

100,8m2, ao hồ có diện tích 675m2, hầm biogas có diện tích 210m2, vườn rau có diện tích 

2178,9m2, bãi cỏ có diện tích 18.464,9m2, sân đường bê tông có diện tích 2.781,7m2, đất 

cây xanh có diện tích 4.242,7m2. Tuy nhiên, do quy mô của dự án nhỏ, việc tìm kiếm các 

nhà bao tiêu sản phẩm để sản xuất thực phẩm theo hướng công nghiệp cũng gặp nhiều 

khó khăn. Do đó, Chủ cơ sở đã lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư và đã được 

UBND huyện chấp thuận tại Quyết định số: 1451/QĐ-UBND ngày 09/7/2020; được 

UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mặt bằng sử dụng đất tại Quyết định số: 

3128/QĐ-UBND ngày 18/9/2020. 

- Báo cáo ĐTM của dự án “Trang trại chăn nuôi bò thịt truyền thống kết hợp chăn 

nuôi gà theo phương pháp công nghiệp” tại thôn 2, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số: 2073/QĐ-UBND 

ngày 13/5/2021. 

- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của trang trại, nhận thấy hiệu quả từ việc 

chăn nuôi bò thịt, trồng cỏ giống và dược liệu không cao nên Chủ cơ sở hiện nay chỉ chăn 

nuôi gà thịt và gà đẻ trứng. Theo đó, báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của cơ sở 

được thực hiện với quy mô chăn nuôi cụ thể như sau: 

+ Gà thịt: 60.000 con; 

+ Gà đẻ trứng thương phẩm: 12.000 con; 

+ Gà đẻ trứng giống: 

* Gà trống: 1.000 con; 

* Gà mái: 4.000 con.  
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2.3. Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án: 

- Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số: 606/GXN-UBND ngày 

04/5/2017 do UBND huyện Nghi Xuân cấp; 

- Quyết định số: 1423/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND huyện Nghi Xuân về 

việc chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm cho phép nhà đầu tư ông Dương 

Văn Việt khảo sát lập dự án đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt 

cao sản chất lượng cao tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; 

- Quyết định số: 2630/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND huyện Nghi Xuân về 

việc cho thuê đất sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp khác; 

- Quyết định số: 1451/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 của UBND huyện Nghi Xuân về 

việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của 

UBND huyện về việc chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm cho phép nhà 

đầu tư ông Dương Văn Việt khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi bò 

sinh sản và bò thịt cao sản chất lượng cao tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân; 

- Quyết định số: 3128/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc 

phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mặt bằng sử dụng đất Trang trại chăn nuôi bò thịt truyền 

thống kết hợp chăn nuôi gà theo phương pháp công nghiệp; 

- Hợp đồng thuê đất số: 251/HĐTĐ ngày 26/7/2017 giữa UBND huyện Nghi Xuân 

và ông Dương Văn Việt; 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất số: CK 142723 do UBND huyện Nghi Xuân cấp ngày 9/8/2017; 

2.4. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Quyết định số: 2073/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc 

phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

2.5. Quy mô của cơ sở  

2.5.1. Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công) 

- Cơ sở thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo 

quy định tại điểm a khoản 4 Điều 8 của Luật Đầu tư công 2019 

- Cơ sở có tổng mức đầu tư là: 14.850.000.000 đồng, theo quy định tại khoản 3 

Điều 10 của Luật Đầu tư công 2019 thì cơ sở thuộc nhóm C (lĩnh vực quy định tại khoản 

4 Điều 8 của Luật này có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng). 
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2.5.2. Phân loại cơ sở (theo tiêu chí về môi trường quy định tại Luật Bảo vệ môi trường) 

- Theo báo cáo ĐTM đã được phê duyệt: Quy mô của cơ sở là 429,2 đơn vị vật 

nuôi, thuộc số thứ tự 1, mục I, Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ. Theo đó, cơ sở thuộc nhóm II. 

- Theo nội dung đề xuất cấp Giấy phép môi trường: Quy mô của cơ sở là 361,2 đơn 

vị vật nuôi, thuộc số thứ tự 1, mục I, Phụ lục V kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Theo đó, cơ sở thuộc nhóm II. 

- Theo khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, cơ sở thuộc đối tượng 

phải có giấy phép môi trường. 

2.5.3. Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường 

UBND tỉnh Hà Tĩnh là cơ quan cấp giấy phép môi trường của cơ sở (do cơ sở thuộc 

đối tượng quy định tại điểm c khoản 3 Điều 41 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, đã 

được UBND cấp tỉnh phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường). 

2.5.4. Hình thức báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở được viết theo mẫu tại Phụ lục 

X (đối với cơ sở đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án nhóm I 

hoặc nhóm II) kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

2.5.5. Phạm vi cấp giấy phép môi trường 

- Tổng diện tích của cơ sở: 29.984 m2 với các tọa độ mốc ranh khu đất được thể 

hiện tại Bảng 1.1.  

- Quy mô chăn nuôi: Gà thịt: 60.000 con; Gà đẻ trứng thương phẩm: 12.000 con; Gà 

đẻ trứng giống: 5.000 con (1.000 con gà trống, 4.000 con gà mái). 

- Công trình bảo vệ môi trường: Hệ thống thu gom, thoát nước mưa; hệ thống thu gom, 

xử lý nước thải; công trình lưu chứa chất thải; công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất của cơ sở 

Bảng 1.3. Bảng tổng hợp quy mô chăn nuôi của cơ sở 

STT Loại vật nuôi Đơn vị 

Số lượng 

Theo ĐTM  
được phê duyệt 

Theo báo cáo  
đề xuất cấp GPMT 

1 Bò thịt con 200 0 
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2 Gà thịt con 60.000 60.000 

3 Gà đẻ trứng thương phẩm con 12.000 12.000 

4 Gà đẻ trứng giống    

 - Gà trống con 1.000 1.000 

 - Gà mái con 4.000 4.000 

 (Nguồn: Hộ kinh doanh Dương Văn Việt, 2024) 

Bảng 1.4. Bảng tổng hợp đơn vị vật nuôi lớn nhất tại cùng một thời điểm 

STT Loại vật nuôi 
Hệ số 

ĐVVN 

Số lượng (con) Số lượng đơn vị vật nuôi 

Theo ĐTM  

được phê duyệt 

Theo báo cáo  

đề xuất cấp 

GPMT 

Theo ĐTM  

được phê duyệt 

Theo báo cáo  

đề xuất cấp 

GPMT 

1 Bò thịt 0,34 200 0 68 0 

2 Gà thịt 0,005 60.000 60.000 300 300 

3 
Gà đẻ trứng 

thương phẩm 
0,0036 12.000 12.000 43,2 43,2 

4 Gà đẻ trứng giống      

 - Gà trống 0,0036 1.000 1.000 3,6 3,6 

 - Gà mái 0,0036 4.000 4.000 14,4 14,4 

TỔNG 429,2 361,2 

 (Nguồn: Hộ kinh doanh Dương Văn Việt, 2024) 

Ghi chú: Hệ số đơn vị vật nuôi theo quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị 

định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật 

Chăn nuôi. 

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 21 của Nghị định số: 13/2020/NĐ-CP ngày 

21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi, cơ sở thuộc đối tượng chăn 

nuôi trang trại quy mô lớn (từ 300 đơn vị vật nuôi trở lên). 

Theo quy định tại số thứ tự 16, cột số 4, Phụ lục II kèm theo Nghị định số: 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường, cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường với công suất trung bình. 
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3.2. Công nghệ chăn nuôi của cơ sở 

3.2.1. Công nghệ chăn nuôi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Sơ đồ quy trình chăn nuôi gà 

- Cách thức chọn: Dựa vào đặc điểm ngoại hình. Bắt gà và quan sát nhanh từ trên 

xuống dưới, từ trước ra sau toàn bộ  cơ thể để phát hiện khuyết tật và những đặc điểm cần 

loại bỏ. 

- Ngoại hình tiêu chuẩn cần chọn: 

+ Gà con phải có có màu lông chuẩn của giống (Ví dụ: Gà vú sữa thuần thì quần 

thể gà phải có màu lông trắng đục toàn thân); 

+ Mỏ thẳng, chân mập và da chân bóng; 

+ Mắt sáng mở to, đi lại nhanh nhẹn, rốn kín. 

- Ngoại hình không đạt tiêu chuẩn: 

+ Gà có khối lượng quá nhỏ; 

+ Màu lông không đúng tiêu chuẩn giống; 

+ Lông bết, chân khèo, mỏ vẹo, rốn hở, và đi lại chậm chạp. 

3.2.2. Kỹ thuật nuôi gà con, gà dò từ 0 ÷ 8 tuần tuổi 

a. Chuẩn bị các dụng cụ chăn nuôi 

- Rèm che: Bằng vải bạt may lại phù hợp với diện tích cần dùng. 

- Chất độn chuồng: Dùng trấu sạch và khô. 

GÀ ĐẺ 

- 12.000 con gà đẻ trứng thương phẩm 

- 5.000 con gà đẻ trứng giống 

Trứng 

Bán ra thị trường 

Bán ra thị trường 

Gà con 

Nuôi dưỡng 

- Mùi hôi 

- CTR: Phân, thức ăn 

thừa, bao bì thuốc thú 

y và vacxin, gà chết 

không do dịch bệnh. 

- Tiếng ồn do gà kêu và 

hệ thống quạt hút 
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- Một ngày trước khi nhận gà, chất sát trùng phải cho vào hố sát trùng hoặc khay sát 

trùng. Sát trùng là vôi bột hoặc các hóa chất khác. 

- Quây úm gà: Làm bằng cót ép cắt dọc có chiều cao 50cm, khi quây tròn lại có 

đường kính 2m có thể úm được 200 gà. 

- Chụp sưởi: Làm bằng tôn đường kính rộng 80 ÷ 100cm, bên trong lắp 3 bóng điện 

xen kẽ nhau. Những nơi không có điện hoặc nguồn điện thất thường có thể dùng bếp khí 

gas hoặc bếp than nhưng khi sưởi cần thiết kế ống thu để đưa khí than ra ngoài. 

- Máng uống: Sử dụng máng uống gallon chuyên dụng cho gà con định  mức 50 con 

cho 1 máng. Máng uống khi đặt xen kẽ với khay ăn (hoặc máng ăn) theo hình rẻ quạt 

trong quây và cách đều giữa thành quây với chụp sưởi. 

- Máng ăn: Trong 2 tuần đầu dùng khay ăn (khay bằng tôn hoặc bằng nhựa có kích 

thước 70 × 60cm) hoặc có thể dùng mẹt tre đường kính 60cm. Khay ăn được đặt trong 

quây xếp so le với máng uống. Các tuần sau dùng máng ăn P30 và P50. 

b. Kỹ thuật nuôi 

- Trước khi nhận gà vào quây phải: 

+ Kéo rèm che kín chuồng. 

+ Bật đèn sưởi ấm trong quây úm khoảng 2 giờ nếu thời tiết ngoài trời lạnh. 

+ Cho nước vào máng uống. Trong nước uống cần pha thêm thuốc kháng sinh, 

Bcomplex, và đường Glucoz theo hướng dẫn. Nước uống  phải là nước sạch, an toàn và 

có thể đun nước cho ấm nếu úm gà vào mùa lạnh. Nước uống được cho vào máng gallon 

loại 1,5-2lit, đáy máng uống được kê phẳng bằng gạch mỏng đặt trên đệm lót. 

- Khi thả gà vào quây thực hiện tuần tự các công việc sau: 

+ Kiểm tra lại số lượng con sống và con chết. 

+ Loại bỏ những con chết và gà không đạt tiêu chuẩn ra khỏi chuồng. 

- Nhận gà con vào quay: 

+ Sau khi chuẩn bị xong chuồng trại mới đưa gà vào quay. 

+ Mật độ nuôi từ tuần thứ nhất đến tuần thứ ba là 20 con ÷ 18 con/m2 chuồng, từ 

tuần thứ tư đến tuần thứ sáu là 16 con ÷ 14 con/m2 chuồng, từ tuần thứ bảy đến tuần thứ 

chín là 12 con đến 10 con/m2 chuồng. 

- Đưa ra khỏi chuồng úm các vỏ hộp đựng gà con, các chất lót vỏ hộp và gà con 

chết, gà loại để tiêu hủy. 

- Cho gà uống nước ngay trước khi cho ăn. 
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- Khung nhiệt sưởi ấm cho gà như sau:  

+ Trong hai tuần đầu úm gà thường xuyên quan sát gà và theo dõi nhiệt độ trong 

quây để điều chỉnh thiết bị sưởi nhằm cung cấp đủ nhiệt cho gà. Những dấu hiệu sau cần 

chú ý để điều chỉnh chụp sưởi hoặc thiết bị sưởi. 

+ Nhiệt độ cao, đàn gà tản ra sát vành quây, kêu và thở. 

+ Nhiệt độ thấp gà tập chung quanh chụp sưởi. 

+ Nhiệt độ thích hợp đàn gà phân bố đều trong quây. 

- Cho ăn: 

Từ tuần thứ nhất đến tuần thứ ba dùng thức ăn gà con chủng loại 1 ÷ 21. Từ tuần 

thứ 3 đến tuần thứ 6 dùng thức ăn gà dò chủng loại 21 ÷ 42 ngày. Từ tuần thứ 7 trở đi 

dùng thức ăn gà vỗ béo chủng loại 43 ngày ÷ xuất bán.  

- Khi chuyển thức ăn từ thức ăn gà con sang thức ăn gà dò, công thức thay đổi cho 

gà ăn như sau: 

+ Ngày thứ nhất 75% thức ăn cũ và 25% thức ăn mới. 

+ Ngày thứ hai 50% thức ăn cũ và 50% thức ăn mới. 

+ Ngày thứ ba 25% thức ăn cũ và 75% thức ăn mới. 

+ Ngày thứ tư cho ăn 100% thức ăn mới. 

- Tuần thứ nhất đến hết tuần thứ hai cho gà ăn bằng khay hoặc mẹt (100 gà đặt 1 

khay ăn). Rải mỏng, đều thức ăn lên khay ăn hoặc mẹt độ dầy 1cm, sau đó từ 2 ÷ 3 giờ 

cạo sạch thức ăn lẫn phân có trong khay đem sàng để gạt bỏ phân ra ngoài, tận thu thức 

ăn cũ và tiếp thêm lượt mỏng thức ăn mới. 

- Khi gà được 3 tuần tuổi trở đi thay thế khay ăn bằng máng ăn cỡ trung bình P30 

hoặc máng đại P50 (40 ÷ 50con/máng), cần treo máng bằng dây, miệng máng đặt ngang 

với lưng gà. 

- Cho gà ăn tự do cả ngày đêm, bổ sung thêm thức ăn cho gà trong một ngày đêm từ 

6 ÷ 7 lần. 

- Cho uống: 

+ Dùng máng uống gallon, hai tuần đầu dùng máng cỡ 1,5 ÷ 2,0 lít, các tuần sau 

dùng máng cỡ 4,0 lít. 

+ Máng uống được rửa sạch hàng ngày và thay nước uống cho gà khoảng 4 lần 

(sáng, chiều, tối và giữa đêm). 
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- Chiếu sáng: Thời gian chiếu sáng đảm bảo 24/24 giờ đến tuần thứ 3 hoặc thứ 4, 

các tuần còn lại thắp sáng đến 22 giờ, cường độ chiếu sáng từ 5 ÷ 10lux tương đương 2-

4w/m2 chuồng. 

- Trong hai tuần đầu rèm che phải đóng kín cả ngày đêm, từ tuần thứ ba trở đi đóng 

rèm phía hướng gió và mở rèm phía không có gió. Tuy nhiên việc đóng và mở rèm còn 

tùy thuộc vào thời tiết và sức khỏe đàn gà. 

- Độn lót chuồng: Hàng ngày kiểm tra và dọn rìa xung quanh máng uống độn 

chuồng bị ướt, xới đảo độn lót chuồng từ 7 ÷ 10 ngày/lần và bổ sung thêm lượt mỏng độn 

lót. Không thay độn lót chuồng thường xuyên. 

- Từ tuần thứ 2 trở đi bắt đầu nới rộng quây úm và đến tuần thứ tư trở đi tháo bỏ 

hoàn toàn quây úm. 

- Hàng ngày kiểm tra gà chết và gà yếu để loại thải. Ghi chép đầy đủ số lượng gà có 

mặt hàng ngày, lượng thức ăn cho ăn vào biểu theo dõi. 

- Phương thức nuôi: Theo phương thức bán chăn thả. 

+ Từ 01 đến 6 tuần tuổi nuôi nhốt hoàn toàn trong chuồng. 

+ Từ 7 đến 8 tuần tuổi có thể thả gà ra vườn. Mật độ thả tù 0,5m2 ÷ 1,0m2/con. 

Vườn thả thiết kế bằng phẳng, có trồng cây hoặc dàn cây che mát. Chu vi vườn thả được 

rào lưới đảm bảo gà không thể bay qua hoặc chui ra ngoài. Chỉ thả gà khi thời tiết khô và 

ấm, thời tiết bất thuận (sau mưa, lạnh ẩm dài ngày phải nuôi nhốt hoàn toàn trong chuồng 

với mật độ 10 con/m2). 

3.2.3. Kỹ thuật nuôi gà vỗ béo từ 9 ÷ 16 tuần tuổi 

a. Chuẩn bị dụng cụ và chuồng chăn nuôi 

- Rèm che: Dùng bằng vải bạt, hoặc vỏ bao tận dụng may lại. 

- Máng uống: Dùng máng uống gallon loại 8 lít (100 gà có 2 máng) hoặc máng tôn 

dài 1,2m (100 gà có 1 máng). Dùng máng đại P50, nuôi gà giai đoạn từ 9 ÷ 16 tuần tuổi 

bố trí 25 con đến 27 con/máng. 

- Chuồng nuôi gà dò, gà vỗ béo có thể là chuồng chung hoặc chuồng riêng, trước 

khi đưa gà vào nuôi phải làm vệ sinh sát trùng bên trong và ngoài chuồng. 

b. Kỹ thuật nuôi dưỡng gà vỗ béo từ 9 ÷ 16 tuần tuổi 

- Kéo rèm che mở hoàn toàn. Chỉ đóng rèm khi có gió to, trời giông bão, mưa to, 

quá lạnh và đàn gà bị bệnh đường hô hấp. 

- Mật độ nuôi đảm bảo từ 10 con đến 8 con/m2 chuồng tùy theo lứa tuổi gà. 

- Cho gà ăn theo cách sau: 
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+ Dùng thức ăn hỗn hợp viên gà vỗ béo chủng loại 43 ngày tuổi ÷ xuất bán. 

+ Cho gà ăn bằng máng đại P50. Máng được treo bằng dây, miệng máng cao 

ngang lưng gà. Mật độ máng ăn cho gà theo yêu cầu: 27 con ÷ 30 con/máng. Cho gà ăn 

tự do ban ngày, buổi tối không cho ăn. 

- Cho gà uống theo cách sau: 

+ Dùng máng uống gallon cỡ 8lit hoặc cho uống máng dài (Loại máng dài 1,2m 

bằng tôn được đặt trên rãnh thoát nước), máng uống dài cần phải có chụp bằng song sắt 

để gà không nhảy vào máng. 

+ Máng uống đặt số lượng 100 con cho 2 máng uống  gallon và 100con cho 1 

máng uống dài. 

+ Máng uống rửa sạch hàng ngày thay nước uống 2 lần (Sáng, chiều). 

- Độn lót chuồng: Hàng ngày kiểm tra và dọn rìa xung quanh máng uống độn 

chuồng bị ướt, xới đảo độn lót chuồng từ 7 ÷ 10 ngày/lần và bổ sung thêm. 

- Phương thức nuôi: Nuôi nhốt hoàn toàn trong chuồng với mật độ 7 ÷ 8 con/m2. 

3.2.4. Kỹ thuật nuôi gà đẻ trứng 

Gà từ tuần thứ 20, đẻ trứng bói đến loại thải (74 tuần). 

- Rèm che: Có thể dùng rèm che dài để có thể che kín hoàn toàn chuồng nuôi hoặc 

loại rèm che lửng chỉ che kín phần có lồng. 

- Lồng gà (Đối với gà đẻ trứng thương phẩm): Chuẩn bị đủ số lượng, căn cứ trên 

quy định 12 gà/lồng/1,2m2 (4 con trong một ngăn của lồng). 

- Mật độ nuôi đối với gà đẻ trứng giống đảm bảo từ 3 ÷4 con/m2 chuồng tùy mùa. 

- Máng ăn và máng uống: máng dài bằng kim loại hay bằng nhựa. Máng được đặt 

dọc theo chiều dọc chuồng. ở phía trước (máng uống ở trên, máng ăn ở dưới). Định mức 

10 cm chiều dài máng cho 1 gà 

a. Chọn trứng theo ngoại hình 

- Chọn trứng chú ý loại bỏ các quả trứng quá to, quá nhỏ, quá mỏng, méo mó, xù xì, 

rạn dập không nên cho vào ấp, vì những trứng này không chỉ nở kém, mà chất lượng gà 

con thấp sẽ không thể làm giống được. 

- Trứng quá dài, quá tròn cũng không nên cho vào ấp vì tỷ lệ lòng đỏ và lòng trắng 

không cân đối. 

b. Chọn trứng bằng đèn soi 

Sau khi kiểm tra ngoại hình để chọn loại bớt trứng không đủ tiêu chuẩn ấp cần soi 

đèn kiểm tra để phát hiện và loại bỏ những trứng sau đây: 
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- Trứng rạn dập, vì trong quá trình ấp chỗ rạn nứt sẽ tạo khe hở để vi khuẩn xâm 

nhập vào bên trong gây thối, đồng thời tỷ lệ mất nước loại trứng này lớn, sẽ dẫn đến tỷ lệ 

phôi chết cao. 

- Trứng có lòng đỏ không nằm ở vị trí giữa, có dị vật, cục máu bên trong. 

- Trứng có buồng khí nằm không đúng vị trí (buồng khí không ở đầu to, buồng khí 

di động hoặc rung động đều), kích thước buồng khí quá lớn. 

c. Bảo quản trứng ấp 

Trứng trước khi đưa vào bảo quản phải được phân loại, chỉ chọn những trứng đạt 

tiêu chuẩn ấp mới đưa vào bảo quản. Phòng bảo quản phải tối, không có ánh sáng lọt vào. 

Đồng thời bảo quản trứng phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Xếp trứng: 

+ Trứng cho vào khay chuyên dụng, xếp khay nghiêng góc 300, đầu to (đầu 

buồng khí) hướng lên trên. Đảo trứng 1 lần/ngày (đảo ngược lại 1800). 

+ Chọn trứng cùng cở để cùng 1 khay. 

+ Khay trứng đưa vào bảo quản phải được ghi ngày thu trứng. 

- Nhiệt độ: Nhiệt độ bảo quản trứng ấp tốt nhất là 15 ÷ 200C,  có thể bảo quản trứng 

được 7 – 14 ngày. Trong trường hợp bảo quản trứng dưới 3 ngày có thể bảo quản trứng 

trong điều kiện nhiệt độ phòng. 

- Ẩm độ: Ẩm độ thích hợp để bảo quản trứng là 75% RH. Ghi chú: Trứng đưa khỏi 

phòng bảo quản phải được làm ấm trở lại bằng cách xếp lên giá ở phòng ấp 6 ÷ 10 giờ 

trước khi đưa trứng vào máy ấp, nhằm tránh stress do nhiệt độ chênh lệch. 

d. Xử lý trứng ấp 

Trước khi đưa trứng vào ấp phải xông khử trùng bằng formon, thuốc tím diệt vi 

khuẩn, nếu trứng không được xông, vi khuẩn lưu giữ trên vỏ trứng và trong máy sẽ có điều 

kiện xâm nhập vào trứng gây chết phôi, tỷ lệ trứng bị thối tăng, độc tố lây lan sang trứng 

khác, lượng Amoniac (NH3), H2S tăng gây ngộ độc cho hàng loạt trứng trong máy ấp. 

e. Kỹ thuật ấp trứng 

- Thời gian ấp: 

Khi trứng bắt đầu đưa vào ấp đến ngày thứ 21 nở ra gà con. Trứng to nở trễ, trứng 

nhỏ nở sớm, thời gian nở chênh lệch 5 ÷ 10 giờ. 

- Chuẩn bị máy ấp, máy nở và xếp trứng vào máy. 

+ Máy ấp và máy nở phải được vệ sinh trước (dùng Benkocid lau các khung máy 

và lau khô), sau đó xông khử trùng (dùng thuốc tím và formol giống như phần phương 

pháp xông trứng, sau đó mở cửa cho khí formol bay hết). 
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+ Đối với máy ấp: 

* Bật máy trước 2 ÷ 4 h để máy đạt nhiệt độ yêu cầu sau đó mới xếp trứng vào ấp. 

* Có thể đưa trứng vào máy trước khi xông khử trùng (phương pháp này vừa 

xong trứng vừa khử trùng máy ấp nhưng chỉ áp dụng cho máy ấp đơn kỳ). Sau đó 

bật máy ấp, nhưng thời gian ấp phải được tính từ khi máy đạt nhiệt độ yêu cầu. 

+ Đối với máy nở: Bật máy trước khi chuyển trứng từ 4 ÷ 5h (đủ nhiệt độ). 

+ Sau khi gà nở, lấy gà ra khỏi máy thì tiến hành vệ sinh, xông khử trùng như 

trên chuẩn bị cho đợt ấp tiếp theo. 

+ Khay trứng đưa vào ấp phải được ghi ngày thu trứng. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Bao gồm: 

- Gà thịt: 60.000 con ; 

- Gà đẻ trứng thương phẩm: 12.000 con ; 

- Gà đẻ trứng giống : 

+ Gà trống: 1.000 con ; 

+ Gà mái: 4.000 con. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của cơ sở 

4.1. Nguyên liệu, vật liệu 

4.1.1. Thức ăn chăn nuôi 

a. Đối với nuôi gà thịt với quy mô 1.000 con 

- Giai đoạn úm (1 ÷ 15 ngày): 30 bao 25 kg tương đương 750 kg. 

- Giai đoạn 1 (15 ÷ 40 ngày) 60 bao 25 kg tương đương 1.500 kg. 

- Giai đoạn 2 (40 ÷ 80 ngày): 180 bao 25 kg tương đương 4.500 kg. 

- Giai đoạn vỗ béo (80 ÷ xuất bán (thường là 100 ngày)) 130 bao 25 kg tương 

đương 3.250 kg.  

Tổng số thức ăn sử dụng cho cả giai đoạn (100 ngày) đối với 1.000 con là 10.000kg 

= 10 tấn thức ăn hỗn hợp. Như vậy, đối với số lượng 60.000 con gà cần 600 tấn cho cả 

giai đoạn nuôi. 

b. Đối với nuôi gà đẻ trứng 

- Giai đoạn đẻ trứng (18 tuần ÷ 74 tuần tuổi): Trung bình mỗi ngày ăn khoảng 115 

g/con/ngày. Đối với 17.000 con gà đẻ trứng trong quá trình nuôi (365 ngày) sẽ sử dụng 
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hết: 115 × 365 × 17.000 = 713.575 kg = 714 tấn. Như vậy, cần 28.543 bao 25 kg cho cả 

giai đoạn nuôi. 

Thời gian nuôi gà thịt trung bình 3 tháng và gà đẻ là 1 năm. Vì vậy, mỗi năm trang 

trại nuôi được 4 lứa gà thịt và 1 lứa gẻ đẻ trứng thương phẩm. 

4.1.2. Thuốc thú y 

Các loại vắc xin và thuốc phòng bệnh của Công ty TNHH thuốc thú  y Việt Nam 

(Pharmavet Co., Ltd) cung cấp. Sản phẩm của công ty đạt tiêu chuẩn GMP - WHO. Dự 

án không dùng chất tạo nạc và chất cấm trong chăn nuôi và phòng, trị bệnh cho gà.  

Bảng 1.5. Quy trình tiêm vacxin và hóa dược phòng bệnh cho gà 

STT Ngày tuổi Loại vacxin dùng và cách sử dụng 

1 1-4 ngày đầu Cho gà con uống thuốc bổ như vitamin B1, B-Complex 

2 7 ngày tuổi Vacxin Lasota (nhỏ vào mắt, mũi) 

3 10-15 ngày tuổi Vacxin Gumboro (nhỏ vào mắt, mũi) 

4 20 - 25 ngày tuổi Vacxin Lasota (nhỏ vào mắt, mũi) 

5 2 tháng tuổi 
Vacxin Niucatxơn H1 (tiêm dưới da) 

Vacxin tụ huyết trùng (tiêm dưới da) 

6 4 tháng tuổi Vacxin đậu gà 

(Nguồn: Hộ kinh doanh Dương Văn Việt, 2024) 

4.1.3. Đệm lót sinh học 

Đệm lót sinh học thường sử dụng là vỏ trấu (đối với gà thịt), mùn cưa (đối với gà 

đẻ),… được thu mua từ các cơ sở sử dụng nguyên liệu đốt trên địa bàn huyện Nghi Xuân. 

Lợi ích của việc sử dụng đệm lót sinh học đó là có thời gian sử dụng 6 ÷ 12 tháng, làm 

tiêu hết phân do đó mùi hôi thối, khí độc trong nhà nuôi hầu như không còn, tạo môi 

trường sống tốt không ô nhiễm.  

- Cách làm đệm lót đối với gà thịt cho 1 đợt nuôi:  

+ Bước 1: Rải trấu lên toàn bộ nền chuồng dày 10cm, sau đó thả gà vào. 

+ Bước 2: Sau 7-10 ngày đối với gà nuôi úm, 2 ÷ 3 ngày đối với gà nuôi thịt, 

quan sát trên  bề  mặt  chuồng  khi  nào  thấy  phân  rải  kín,  dùng  cào cào  sơ  qua  lớp  

mặt  đệm lót (cần quây gọn gà về 1 phía để tránh gây xáo trộn đàn gà). 

+ Bước 3: Sau khi cào lớp mặt xong thì rắc đều chế phẩm men lên toàn bộ bề mặt 

chất độn, tiếp tục dùng tay xoa trên bề mặt để men được phân tán đều khắp. 
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- Cách làm đệm lót đối với gà đẻ cho 1 đợt nuôi:  

+ Bước 1: Rải lớp mùn cưa dày 15 cm lên nền chuồng (do mùn cưa có khả năng 

hút ẩm tốt và thời gian nuôi gà đẻ dài). Nếu mùn cưa quá khô, có thể phun, tưới nước 

sạch đều lên trên lớp mùn cưa sao cho mùn cưa có độ ẩm 20% rồi trộn đều (dùng tay bốc 

một nắm mùn cưa, quan sát thấy hạt mùn cưa bị thấm ẩm nhưng vẫn tơi rời là được hoặc 

dùng tay bóp chặt cám cưa nếu thấy cám cưa vỡ ra là đạt độ ẩm thích hợp, nếu cám cưa 

không vỡ mà thành cục thì quá ẩm);  Sau đó tiến hành thả gà vào nuôi. 

+ Bước 2 và bước 3: Quá trình thực hiện giống với làm đệm lót bằng trấu. 

Khối lượng đệm lót sinh học sử dụng cho 1 đợt nuôi là 154,2 tấn, trong đó: 

- Gà thịt: 10cm × (1.044m2 + 1.150,5m2 + 1.131m2 + 845m2) = 417,05m3, tương 

đương với 54,2 tấn (khối lượng riêng của trấu là 130kg/m3) 

- Gà đẻ: 15cm × (1.044m2 + 1.183,2m2) = 334,08m3, tương đương với 100,2 tấn 

(khối lượng riêng của mùn cưa là 300kg/m3). 

4.1. Chế phẩm sinh học 

- Cách làm chế phẩm men: 6 kg chế phẩm men (1 kg chế phẩm BALASA N0-1 trộn 

đều với 5 ÷ 7 kg cám gạo), cho thêm 2,5 ÷ 3,2 lít nước sạch, xoa cho ẩm đều, cho vào túi 

hoặc thùng và để chỗ ấm ủ trong 2 ÷ 3 ngày (mùa đông cần chú ý giữ nhiệt độ ủ ấm, để 

không làm giảm chất lượng đệm lót). Cần phải làm chế phẩm men trước khi sử dụng 2 ÷ 

3 ngày. Chỉ cần rắc men một lần trong suốt quá trình nuôi. 

- Khối lượng chế phẩm lên men cần sử dụng cho 1 đợt nuôi: Hệ số chế phẩm lên 

men sử dụng 6 kg/50 m2, với tổng diện tích nhà nuôi gà thịt và gà đẻ là 6.397,7 m2 thì 

lượng chế phẩm men là 0,8 tấn. 

4.3. Nguồn cung cấp điện 

- Nguồn cung cấp điện: 

+ Nguồn điện cung cấp cho hoạt động của cơ sở được lấy từ đường dây trung thế 

trên không 22KV chạy phía Đông Nam cơ sở, thuộc mạng lưới điện quốc gia, cung cấp 

bởi Công ty Điện lực Hà Tĩnh. 

+ Ngoài ra, tại cơ sở có bố trí 01 máy phát điện dự phòng với công suất 500 

KVA để phục vụ cho hoạt động của trang trại trong trường hợp bị mất điện hoặc hệ thống 

lưới điện Quốc gia gặp sự cố. 

- Giải pháp cấp điện: Cơ sở đã xây dựng đường dây 22KV và 02 trạm biến áp 1.000 

KVA cấp điện sinh hoạt, sản xuất và chiếu sáng. 
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4.4. Nguồn cung cấp nước 

4.4.1. Nguồn cung cấp nước 

- Nguồn nước sử dụng cho hoạt động sinh hoạt và chăn nuôi của cơ sở được cung 

cấp từ nguồn nước ngầm, sau đó được dẫn vào bồn dự trữ nước và phân phối đến các 

hạng mục công trình thông qua hệ thống đường ống PVC. 

- Nguồn nước sử dụng cho hoạt động tưới cây và dự trữ phòng cháy chữa cháy được 

lấy từ nước mặt tại hồ nước phía Bắc của cơ sở. 

4.4.2. Nhu cầu sử dụng nước 

Lưu lượng nước cấp tối đa được tính toán cho các nhu cầu sử dụng như sau:  

a. Nước phục vụ chăn nuôi bò 

Bảng 1.6. Nhu cầu sử dụng nước chăn nuôi bò 

STT Mục đích sử dụng 
Định mức (*) 
(lít/con/ngày) 

Số lượng (con) 
Nhu cầu sử dụng 

(m3/ngày) 
Theo ĐTM  Thực tế Theo ĐTM  Thực tế 

1 Nước uống 90 
200 0 

18 0 
2 Nước vệ sinh chuồng trại 80 16 0 

TỔNG 34 0 

(Nguồn: (*) Báo cáo ĐTM của cơ sở, 2021) 

b. Nước phục vụ chăn nuôi gà (nước uống) 

Bảng 1.7. Nhu cầu sử dụng nước chăn nuôi gà 

STT Đối tượng sử dụng 
Định mức (*) 
(lít/con/tuần) 

Số lượng (con) 
Nhu cầu sử dụng 

(m3/ngày) 
Theo ĐTM  Thực tế Theo ĐTM  Thực tế 

1 Gà thịt 2 60.000 60.000 17,14 17,14 
2 Gà đẻ trứng thương phẩm 2 12.000 12.000 3,43 3,43 
3 Gà đẻ trứng giống      
 - Gà trống 2 1.000 1.000 0,29 0,29 
 - Gà mái 2 1.000 1.000 1,14 1,14 

TỔNG 22 22 

(Nguồn: (*) Báo cáo ĐTM của cơ sở, 2021) 

c. Nước phục vụ tưới vùng trồng cỏ giống, dược liệu và cây xanh 

 Bảng 1.8. Nhu cầu sử dụng nước tưới cỏ giống, dược liệu và cây xanh 

STT Đối tượng sử dụng 
Định mức (*) 
(lít/m2/lần) 

Diện tích (m2) 
Nhu cầu sử dụng 

(m3/ngày) 
Theo ĐTM  Thực tế Theo ĐTM  Thực tế 

1 Mùa mưa (tưới 1 lần/tuần) 

 
- Vùng trồng cỏ giống, 
dược liệu 

3,5 6.000 0 3 0 
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 - Cây xanh 320,1 320,1 0,16 0,16 
TỔNG (mùa mưa) 6.320,1 320,1 3,16 0,16 

2 Mùa khô (tưới 2 lần/tuần) 

 
- Vùng trồng cỏ giống, 
dược liệu 3,5 

6.000 0 6 0 

 - Cây xanh 320,1 320,1 0,32 0,32 
TỔNG (mùa khô) 6.320,1 320,1 6,32 0,32 

(Nguồn: (*) Báo cáo ĐTM của cơ sở, 2021) 

d. Nước phục vụ sinh hoạt cho công nhân  

Bảng 1.9. Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cho công nhân  

STT 
Đối tượng  

sử dụng 

Định mức (*) 

(lít/người/ngày) 

Số lượng 

(người) 

Nhu cầu sử dụng 

(m3/ngày) 

Theo ĐTM  Thực tế Theo ĐTM  Thực tế 

1 Công nhân 150 30 5 4,5 0,75 

TỔNG 4,5 0,75 

(Nguồn: (*) Báo cáo ĐTM của cơ sở, 2021) 

e. Nước phun sát trùng xe 

Nước pha dung dịch sát trùng cho xe khoảng 20 lít/xe, ước tính 5 xe/2 lần/ngày thì 

lượng nước cần dùng là 0,2 m3/ngày. 

Bảng 1.10. Nhu cầu sử dụng nước phun sát trùng xe  

STT 
Mục đích  

sử dụng 

Định mức (*) 

(lít/xe/ngày) 

Số lượng 

(xe) 

Nhu cầu sử dụng 

(m3/ngày) 

Theo ĐTM  Thực tế Theo ĐTM  Thực tế 

1 Sát trùng xe 40 5 5 0,2 0,2 

TỔNG 0,2 0,2 

(Nguồn: (*) Báo cáo ĐTM của cơ sở, 2021) 

f. Nước cấp cho hệ thống xử lý khí thải lò đốt xác 

Bảng 1.11. Nhu cầu sử dụng nước cho hệ thống xử lý khí thải lò đốt xác  

STT Mục đích sử dụng 
Nhu cầu sử dụng (m3/ngày) 

Theo ĐTM  Thực tế 

1 Cấp cho hệ thống xử lý khí thải lò đốt xác 5 0 

TỔNG 5 0 

(Nguồn: (*) Báo cáo ĐTM của cơ sở, 2021) 
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g. Nước cấp phòng cháy chữa cháy 

- Nhu cầu sử dụng: 

Lượng nước chữa cháy trong nhà, lượng nước dự trữ cho chữa cháy được tính cho 2 

đám cháy tối thiểu là 3 giờ, với lưu lượng q = 2,5 l/s/1 đám cháy (TCVN 2622:1995, 

Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình) 

QCCtn= n × q × t = 2 × 2,5 l/s/1 đám cháy × 180 phút x 60 s = 54 m3. 

Lưu lượng nước chữa cháy ngoài nhà là 10 l/s (TCVN 2622:1995, Phòng cháy, 

chống cháy cho nhà và công trình) trong thời gian 3 giờ. 

QCCnh = 10 × 3.600 × 5 = 180 m3. 

Tổng cộng lưu lượng nước chữa cháy cho trang trại trong và ngoài nhà là: 234m3. 

Nước dùng cho PCCC không tính vào nhu cầu nước thường xuyên sử dụng của cơ sở 

do lượng nước này không sử dụng thường xuyên, chỉ sử dụng khi có sự cố xảy ra. 

Tổng nhu cầu sử dụng nước tối đa của cơ sở được tổng hợp tại bảng dưới đây: 

Bảng 1.12. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nước tối đa của cơ sở  

STT Mục đích sử dụng 

Nhu cầu sử dụng  
(m3/ngày) Nhu cầu xả thải 

(m3/ngày) 
Theo ĐTM Thực tế 

1 Nước phục vụ chăn nuôi bò 34 0 0 

2 Nước phục vụ chăn nuôi gà (nước uống) 22 22 0 

3 
Nước phục vụ tưới vùng trồng cỏ giống, 

dược liệu và cây xanh 
6,32 0,32 0 

4 Nước phục vụ sinh hoạt 4,5 0,75 0,75 

5 Nước phun sát trùng xe 0,2 0,2 0 

6 
Nước cấp cho hệ thống xử lý khí thải lò 
đốt xác 

5 0 0 

TỔNG 72,02 23,27 0,75 

(Nguồn: Hộ kinh doanh Dương Văn Việt, 2024) 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

5.1. Tổng mức đầu tư của cơ sở 

Tổng mức đầu tư của cơ sở là: 14.850.000.000 đồng Việt Nam (Bằng chữ: Mười 

bốn tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng). Trong đó: 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của cơ sở:“Trang trại chăn nuôi bò thịt truyền thống kết hợp 
chăn nuôi gà theo phương pháp công nghiệp” 
 

Chủ cơ sở: Hộ kinh doanh Dương Văn Việt                                                                   19 

- Vốn tự có (40%): 5.940.000 đồng. 

- Vốn vay và nguồn khác (60%): 8.910. 000 đồng. 

5.2. Sơ đồ tổ chức và quản lý 

- Hình thức quản lý: Chủ cơ sở trực tiếp quản lý thực hiện. 

- Nguồn lao động: Sử dụng nguồn nhân lực có sẵn tại địa phương đồng thời đào tạo 

thêm tay nghề cho các cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, công nhân thông qua các hình thức đào tạo 

như tập huấn, tham quan. Số công nhân làm việc tại trang trại là 30 người. 

5.4. Mối tương quan giữa vị trí của cơ sở và các đối tượng xung quanh 

5.4.1. Khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, cộng đồng dân cư, trường học, bệnh viện, 

chợ, nguồn nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số: 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 

15/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số: 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn 

nuôi về hoạt động chăn nuôi: Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô lớn đến khu 

tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, cộng đồng dân cư tối thiểu là 400m; 

trường học, bệnh viện, chợ, nguồn nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối thiểu là 

500m. 

Khoảng cách từ cơ sở đến các đối tượng xung quanh như sau: 

- Khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt: Khoảng cách từ cơ sở đến Lò đốt chất thải 

rắn sinh hoạt gần nhất (Lò đốt tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) khoảng 7.090m về 

phía Nam 

- Khu dân cư: Khoảng cách từ cơ sở đến ranh giới khu dân cư gần nhất là thôn 2, 

làng Xuân Sơn, xã Cổ Đạm khoảng 458m về phía Nam (hộ bà Bùi Thị Kích). 

- Trường học: Khoảng cách từ cơ sở đến trường học gần nhất (Trường Mầm non và 

trường Tiểu học Cổ Đạm) khoảng 2.350m về phía Đông Bắc. 

- Bệnh viện: Khoảng cách từ cơ sở đến Trạm y tế xã Cổ Đạm khoảng 2.426m về 

phía Đông Bắc; cách Bệnh viện huyện Nghi Xuân khoảng 7.300m về phía Bắc. 

- Chợ: Khoảng cách từ cơ sở đến Chợ Cổ Đạm khoảng 2.435m về phía Đông Bắc. 

- Nguồn nước sinh hoạt: Trong bán kính 5 km tính từ vị trí của cơ sở không có 

nguồn nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư. 

Như vậy, cơ sở đảm bảo khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại theo quy 

định nói trên. 
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Hình 1.2. Khu dân cư xung quanh khu vực trang trại 

5.4.2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh 

- Phía Bắc khu vực trang trại là mô hình chăn nuôi lợn nít của hộ ông Phan Viết 

Chinh (hiện nay không hoạt động). Khoảng cách ngắn nhất từ ranh giới đất của ông 

Chinh đến chuồng nuôi là 65m, khu vực chứa chất thải chăn nuôi của cơ sở là 262m. 

- Phía Đông khu vực trang trại có trang trại chăn nuôi lợn nái (quy mô 400 con) của 

bà Nguyễn Thị Hoa (hiện ủy quyền cho ông Nguyễn Đình Quyết quản lý). Khoảng cách 

ngắn nhất từ ranh giới đất của trang trại bà Hoa đến chuồng nuôi là 125m, đến khu vực 

chứa chất thải chăn nuôi của cơ sở là 70m. 

- Phía Nam khu vực trang trại có mô hình chăn nuôi tổng hợp của bà Phan Thị 

Ngân. Khoảng cách ngắn nhất từ ranh giới đất của trang trại bà Ngân đến chuồng nuôi là 

57m, đến khu vực chứa chất thải chăn nuôi của cơ sở là 132m. 

- Phía Nam khu vực trang trại có trang trại chăn nuôi tổng hợp của ông Nguyễn Văn 

Trường. Khoảng cách ngắn nhất từ ranh giới đất của trang trại ông Trường đến chuồng 

nuôi là 83m, đến khu vực chứa chất thải chăn nuôi của cơ sở là 230m. 

Theo đó, vị trí của trang trại đáp ứng quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số: 

23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi (khoảng cách giữa 02 

trang trại chăn nuôi của 02 chủ thể khác nhau tối thiểu là 50m). 

5.4.3. Hệ thống sông, suối, ao, hồ, kênh mương thoát nước 

Xung quanh khu vực dự án có ruộng lúa và các mương tưới tiêu nông nghiệp. 

Ngoài ra, xung quanh khu vực dự án có hệ thống khe, hồ, sông khá dày đặc. 

- Khe Nhà Miếc giáp trang trại chạy dọc từ phía Bắc xuống phía Đông Nam. Nguồn 

nước của khe Nhà Miếc chảy từ tràn đập Cồn Tranh chảy dưới chân các đỉnh núi Chọ 
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Sim, Chọ Trù, Mồng Gà…uốn lượn bao quanh cánh đồng Chọ Cao và các khu trại sản 

xuất đổ về Rào Mỹ Dương tại cầu Đập. Theo số liệu khảo sát, hiện trạng của khe Nhà 

Miếc có nguồn nước chảy khá ổn định trong năm (trừ những ngày nắng hạn hán). 

- Rào Mỹ Dương cách trang trại khoảng 500m về phía Nam, bắt nguồn từ các khe 

suối vùng đồi núi từ xã Xuân Mỹ đến xã Cương Gián, hướng dòng chảy từ hướng Đông 

đến cống Đá Bạc với nhiệm vụ là phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp cho các xã Cổ 

Đạm, Xuân Liên, Xuân Mỹ, Xuân Thành và các xã phụ cận của huyện Nghi Xuân. 

- Cách trang trại về phía Tây 1km có đập Cồn Tranh thuộc dự án hồ chứa nước 

Xuân Hoa (tại địa bàn xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, khởi công ngày 

6/10/2005, theo thiết kế hồ chứa cấp 4, dung tích chứa hơn 2 triệu m³, lượng nước sử 

dụng 14 triệu m³/năm) phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp cho các xã Cổ Đạm, Xuân 

Liên, Xuân Mỹ, Xuân Thành và các xã phụ cận của huyện Nghi Xuân.  

Nguồn tiếp nhận nước mưa chảy tràn và nước thải sau xử lý của cơ sở là khe Nhà 

Miếc chảy vào rào Mỹ Dương (tại cầu Đập) đến cống Đá Bạc. 

5.4.4. Công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử 

Phía Đông Nam khu vực trang trại có chùa Bàu. Khoảng cách ngắn nhất từ ranh 

giới đất của chùa đến chuồng nuôi,  khu vực chứa chất thải chăn nuôi của cơ sở khoảng 

402m ÷ 405m. 

5.5. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật 

5.5.1. Hiện trạng sử dụng đất 

Khu đất xây dựng trang trại có tổng diện tích 29.984 m2 đã được UBND huyện 

Nghi Xuân cho thuê tại Hợp đồng thuê đất số: 251/HĐTĐ ngày 26/7/2017; cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: 

CK 142723 ngày 9/8/2017, thuộc thửa đất số: 166, tờ bản đồ số: 39, mục đích sử dụng: 

Đất nông nghiệp khác. 

5.5.2. Hiện trạng cơ sở hạ tầng 

a. Giao thông  

Hiện đã có đường bê tông nội bộ vào trang trại. Đường giao thông xung quanh khu 

vực trang trại chủ yếu là đường bê tông.  

Trang trại cách đường Quốc lộ 8B (đường tránh Quốc lộ 1A) 5km về phía Tây. Từ 

tuyến đường Quốc lộ 8B có điểm rẽ theo tuyến đường liên xã và liên thôn vào trang trại 

là đường bê tông rộng 7 ÷ 8m, thuận lợi cho hoạt động vận chuyển nguyên, vật liệu và 

xuất bán sản phẩm. 
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Hình 1.3. Đường giao thông đến cổng trang trại 

  

Hình 1.4. Hệ thống đường giao thông đối ngoại 

b. Hệ thống cấp điện 

Nguồn điện cung cấp cho hoạt động của cơ sở được lấy từ đường dây cấp điện 

chung của xã nằm về phía Đông Nam của dự án, thuộc mạng lưới điện quốc gia, cung 

cấp bởi Công ty Điện lực Hà Tĩnh.  

Ngoài ra, tại cơ sở có bố trí 01 máy phát điện dự phòng với công suất 500 KVA để 

phục vụ cho hoạt động của trang trại trong trường hợp bị mất điện hoặc hệ thống lưới 

điện Quốc gia gặp sự cố. 
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Hình 1.5. Máy phát điện dự phòng của trang trại 

c. Hệ thống cấp nước 

- Nguồn nước sử dụng cho hoạt động sinh hoạt và chăn nuôi của cơ sở được cung 

cấp từ nguồn nước ngầm, sau đó được dẫn vào bồn dự trữ nước và phân phối đến các 

hạng mục công trình thông qua hệ thống đường ống PVC. 

- Nguồn nước sử dụng cho hoạt động tưới cây và dự trữ phòng cháy chữa cháy được 

lấy từ nước mặt tại hồ nước phía Bắc của cơ sở. 

  

Hình 1.6. Hồ nước phía Bắc trang trại Hình 1.7. Bồn chứa nước uống cho gà 

d. Công trình phục vụ hoạt động chăn nuôi 

Hiện tại Chủ cơ sở đã xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình phục vụ hoạt 

động chăn nuôi của trang trại. 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường 

1.1. Đối với chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia 

Cơ sở phù hợp với nhiệm vụ của chiến lược "Thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh 

thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; tăng cường tái sử dụng 

phụ phẩm nông nghiệp; hạn chế sử dụng phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học 

và các loại kháng sinh trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản" theo Quyết 

định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược 

bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

1.2. Đối với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 

Cơ sở phù hợp với nhiệm vụ về bảo vệ môi trường: "Phát triển nông nghiệp sinh 

thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; tăng cường tái sử dụng 

phụ phẩm nông nghiệp; hạn chế, sử dụng có kiểm soát phân bón vô cơ, hóa chất bảo vệ 

thực vật và các loại kháng sinh trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản" theo 

Quyết định số: 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy 

hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

1.3. Đối với quy hoạch tỉnh 

1.3.1. Quy hoạch tỉnh  

Cơ sở phù hợp với phương hướng phát triển đối với ngành chăn nuôi của tỉnh, cụ 

thể: “Phát triển ngành chăn nuôi theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời 

đẩy mạnh chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi truyền thống theo hướng sản xuất hàng hóa chất 

lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnh. Khuyến khích áp dụng 

công nghệ cao, tổ chức sản xuất khép kín hoặc liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị 

từ sản xuất giống, thức ăn và chế biến” theo Quyết định số: 1363/QĐ-TTg ngày 

08/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 

2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

1.3.2. Quy hoạch chăn nuôi 

Cơ sở phù hợp với mục tiêu: "Chăn nuôi theo hướng trang trại, công nghiệp, phát 

triển an toàn, bền vững; sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao giá trị gia tăng, 

đảm bảo thu nhập cho người dân" thuộc Kế hoạch số: 131/KH-UBND ngày 26/4/2022 
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của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 

2022 – 2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

1.3.2. Quy hoạch sử dụng đất  

Theo Quyết định số: 2552/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về 

việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà 

Tĩnh (kèm theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 tỷ lệ 1/25.000): Khu 

đất thực hiện cơ sở thuộc đất nông nghiệp khác. 

Như vậy, khu đất cơ sở hoàn toàn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của huyện 

Nghi Xuân giai đoạn 2021 – 2030. 

1.4. Đối với phân vùng môi trường 

Theo Phụ lục XIII. Phương án phân vùng môi trường tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 

2030 kèm theo Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; vị trí 

của cơ sở không thuộc vùng hạn chế phát thải và vùng bảo vệ nghiêm ngặt. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Cơ sở không thay đổi nguồn tiếp nhận nước mưa chảy tràn, nước thải từ hoạt động 

chăn nuôi, … so với Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết 

định số 2073/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Nước thải chăn nuôi 

sau khi xử lý đạt QCVN 62-MT:2016/BTNMT (Cột B; Kq = 0,9; Kf = 1,3): Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi. 

Nội dung sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường đã được 

đánh giá trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường và không có sự 

thay đổi, do đó Chủ cơ sở không thực hiện đánh giá lại nội dung này trong báo cáo. 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

- Hệ thống thu gom, thoát nước mưa trong khuôn viên trang trại được tách riêng với 

hệ thống thu gom, thoát nước thải. 

- Nước mưa được thu gom theo hệ thống mương bê tông và mương đất dọc theo các 

chuồng nuôi, kích thước (rộng × sâu): 0,5m × 0,3m. 

- Hướng thoát nước mưa từ Tây Bắc sang Đông Nam, sau đó dẫn ra hồ sinh học và 

cuối cùng thoát vào khe Nhà Miếc phía Đông cơ sở. Điểm thoát nước mưa có vị trí theo 

hệ tọa độ VN2000 (kinh tuyến trục 105030', múi chiếu 30) là: X = 2057384, Y = 529933 

Bảng 3.1. Bảng tổng hợp hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

STT Đối tượng Đơn vị Khối lượng 

1 Mương bê tông m 950 

2 Mương đất m 700 

3 Cửa xả cái 1 

(Nguồn: Hộ kinh doanh Dương Văn Việt, 2024) 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của trang trại 

  

Hình 3.2. Hệ thống mương thoát nước mưa bằng bê tông 

Nước mưa  
chảy tràn 

Mương bê tông 

Mương đất 

Hồ sinh học 
Nguồn tiếp nhận 
(khe Nhà Miếc) 
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Hình 3.3. Mương đất thoát nước mưa Hình 3.4. Điểm thoát nước mưa 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

1.2.1. Đối với nước thải sinh hoạt 

- Đối với nước thải từ quá trình đào thải của con người (phân và nước tiểu): Được 

thu gom vào bể tự hoại đặt dưới công trình nhà vệ sinh. 

- Nước thải sau khi được xử lý bằng bể tự hoại ba ngăn kết hợp với nước thải từ quá 

trình tắm, giặt, rửa tay chân, nấu ăn, ... được dẫn ra hồ sinh học. 

- Nước thải sau khi qua hồ sinh học được xả thải ra môi trường tiếp nhận (khe Nhà 

Miếc) bằng cống BTCT Ø300. 

 

 

 

 

 

Hình 3.5. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải sinh hoạt của trang trại 

Bảng 3.2. Bảng tổng hợp hệ thống thu gom, thoát nước thải sinh hoạt 

STT Dòng nước thải Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Nước thải sinh hoạt 
Ống nhựa PVC D110 m 120 
Bể tự hoại cải tiến Bastaf 4 ngăn m3 4 

(Nguồn: Hộ kinh doanh Dương Văn Việt, 2024) 

1.2.2. Đối với nước thải chăn nuôi 

Hiện nay cơ sở chỉ chăn nuôi gà thịt và gà đẻ trứng, hoạt động vệ sinh chuồng trại 

được thực hiện với tần suất 2 lần/năm sau mỗi đợt xuất bán gà, quy trình cụ thể như sau: 

Cống 

bê tông 

Nguồn tiếp nhận 
(khe Nhà Miếc) 

Mương 

Bể tự hoại 

Nước tắm giặt,  
rửa tay chân, nấu ăn 

Phân, nước tiểu 

Song  
chắn rác 

Hồ sinh học 
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- Thu gom lớp đệm lót sinh học vào các bao bì chứa thức ăn và được vận chuyển 

bởi người địa phương để tận dụng làm phân bón hữu cơ cho cây trồng. 

- Phun thuốc sát trùng tại các khu vực trần, cách ngăn, tường, nền chuồng, máng ăn uống. 

Nhằm hạn chế độ ẩm cao và đảm bảo an toàn vệ sinh dịch bệnh trong các chuồng 

nuôi, Chủ cơ sở không thực hiện việc xịt rửa chuồng trại sau khi xuất bán gia cầm nên 

nước thải chăn nuôi tại cơ sở thực tế không phát sinh. 

1.3. Xử lý nước thải 

1.3.1. Nước thải sinh hoạt 

- Đối với nước thải từ quá trình tắm, giặt, rửa tay chân, nấu ăn, ...: Được dẫn vào hồ 

sinh học. 

- Đối với nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình đào thải của con người (phân và 

nước tiểu) được xử lý sơ bộ bằng 01 bể tự hoại cải tiến Bastaf 04 ngăn (dung tích 4m3) 

trước khi theo đường ống thoát nước thải dẫn về hệ thống hồ sinh học. Lượng bùn dư 

được Chủ cơ sở liên hệ với đơn vị có chức năng định kỳ bơm hút và xử lý. 

 

Hình 3.6. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại cải tiến BASTAF 

1.3.2. Nước thải chăn nuôi 

Cơ sở không phát sinh nước thải chăn nuôi nên Chủ cơ sở không trình bày nội dung 

này trong báo cáo đề xuất cấp GPMT. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1. Đối với bụi phát sinh từ hoạt động vận chuyển thức ăn, xuất bán sản phẩm, gà đẻ 

thải loại sau 1 năm nuôi và đệm lót sinh học 

- Toàn bộ hệ thống các tuyến đường nội bộ được bê tông hóa; khoảng cách từ 

đường vào chuồng nuôi đảm bảo hợp lý. 

- Thường xuyên vệ sinh khu vực sân, đường nội bộ. 

- Phương tiện vận chuyển thức ăn, vận chuyển sản phẩm và phân đi tiêu thụ là xe 

chuyên dụng, được đóng kín thùng xe, phủ bạt để hạn chế phát sinh mùi ra môi trường. 
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2.2. Đối với mùi hôi, khí thải từ khu vực chuồng nuôi 

- Chuồng trại được thiết kế đúng tiêu chuẩn chuồng nuôi kín: Chuồng nuôi được 

xây dựng kín (tường được xây gạch kín từ chân tường đến mái che), phía dưới mái tôn là 

trần có lớp cách nhiệt, có thiết bị quạt hút thông thoáng đặt đối lưu hai đầu chuồng, tốc 

độ lưu thông không khí được kiểm soát và điều chỉnh tự động theo mức từ 0 ÷ 2,5 m/s. 

- Tại các khu chuồng nuôi đã lắp đặt quạt hút để làm thông thoáng chuồng trại và 

giảm mùi hôi phát sinh. Nhờ lực hút của các quạt hút đặt ở cuối chuồng nuôi, độ ẩm trong 

chuồng khá thấp, đảm bảo hạn chế đến mức thấp việc phát triển của các vi khuẩn phân hủy 

chất hữu cơ gây mùi, vì vậy sẽ góp phần giảm thiểu mùi và ruồi nhặng, chuột, gián, ... 

trong khu vực chăn nuôi.  

- Thực hiện vệ sinh khu vực chuồng trại chăn nuôi sau mỗi đợt xuất bán gà, tần suất 

vệ sinh tại cơ sở là 2 lần/năm. 

- Hiện trang trại đã lắp đặt tường bao bằng tôn (cao 2m) xung quanh trang trại để 

hạn chế mùi hôi phát tán ra xa. 

 

  

Hình 3.7. Hệ thống quạt hút và làm mát tại trang trại 

- Thông gió chuồng trại: 

+ Chuồng trại được thiết kế cao ráo, thông thoáng, mái chuồng được lợp bằng tôn 

mạ màu, có hệ thống cửa sổ, cửa ra vào, bố trí các ô thoáng thông gió đảm bảo quá trình 

lưu thông không khí bên trong cũng như bên ngoài tạo cảm giác dễ chịu cho gia cầm. 

+ Ngoài ra, trang trại còn lắp đặt hệ thống Cooling Pad làm mát chuồng trại, 

nguyên lý hoạt động của hệ thống như sau: một bên sẽ được lắp đặt hệ thống quạt hút và 

bên còn lại sẽ được lắp đặt các tấm tản nhiệt làm mát. Khi quạt hút hoạt động không khí 

trong chuồng được hút ra tạo sự chênh lệch áp suất giữa bên trong và bên ngoài chuồng, 
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không khí bên ngoài sẽ đi qua tấm làm mát Cooling Pad (đã được tưới nước, nước bơm 

tưới liên tục lên màng lưới bằng giấy thông qua bộ van tự động cấp - xả), tại đây xảy ra 

sự trao đổi nhiệt độ giữa không khí và nước, giúp nhiệt độ không khí giảm đến 150C so 

với nhiệt độ bên ngoài mang lại lượng gió tươi mát, giàu oxy và độ ẩm phù hợp cho sức 

khỏe vật nuôi. 

 

Hình 3.8. Mô hình hệ thống Cooling Pad tại trang trại  

2.3. Đối với khí thải từ hoạt động của máy phát điện dự phòng 

- Máy phát điện được bố trí tại nhà để máy phát điện, có vị trí tại khu vực cuối dãy 

chuồng nuôi. Máy phát điện dự phòng được đặt tại khu vực thông thoáng, cách xa khu 

nhà ăn + nghỉ nhân viên nên hạn chế ảnh hưởng đến cán bộ, công nhân viên làm việc tại 

trang trại. 

- Máy phát điện dự phòng trong trường hợp mất điện. Vì là nguồn thải không 

thường xuyên, chỉ hoạt động khi mất điện và chủ cơ sở chọn sử dụng nhiên liệu dầu DO 

(hàm lượng S là 0,05%) nên các chất ô nhiễm không vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Do 

tính chất gián đoạn của nguồn thải nên giải pháp xử lý khí thải cho máy phát điện không 

khả thi về kinh tế và vận hành. 

- Định kỳ bảo dưỡng máy phát điện 6 tháng/lần. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Khối lượng phát sinh 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt (thức ăn thừa, thực phẩm hư hỏng, túi nilon, hộp 

xốp, giấy vụn, ...): khoảng 2,5 kg/ngày, tương đương 75 kg/tháng. 

- Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

Bảng 3.3. Tổng hợp khối lượng CTR CNTT phát sinh tại trang trại 

STT Tên chất thải Đơn vị 
Khối lượng phát sinh 
Theo ĐTM Thực tế 

1 Bao bì đựng thức ăn chăn nuôi    
 - Chăn nuôi bò kg/ngày 1 0 
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 - Chăn nuôi gà kg/ngày 8 8 
2 Phân thải    
 - Phân bò kg/ngày 3.000 0 
 - Phân gà kg/ngày 7.700 7.700 
3 Thức ăn thừa trong chăn nuôi gà kg/ngày 26,5 26,5 
4 Gia súc, gia cầm chết không do dịch bệnh    
 - Bê con kg/năm 200 0 
 - Gà kg/năm 1.655,5 100 
5 Bùn cặn    
 - Bể tự hoại m3/2 năm 0,6 0,6 
 - Hầm Biogas m3/2 năm 37,5 0 
 - Hệ thống XLNT m3/6 tháng 2 0 
 - Hồ sinh học m3/2 năm 160 160 

(Nguồn: Hộ kinh doanh Dương Văn Việt, 2024) 

3.2. Biện pháp thu gom, lưu giữ và xử lý 

3.2.1. Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

a. Phương án thu gom, phân loại 

Công tác thu gom, phân loại được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số: 

15/2023/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định quản lý 

chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau: 

- Đối với chất thải rắn vô cơ có khả năng tái sử dụng (giấy, bìa carton, túi nilon, hộp 

đựng thức ăn, ...): Đựng trong thùng chứa rác có nắp đậy màu đỏ, lót túi nilon màu đỏ. 

- Đối với chất thải rắn hữu cơ (thức ăn thừa, thực phẩm hư hỏng, …): Đựng trong 

thùng chứa rác có nắp đậy màu xanh, lót túi nilon màu xanh. 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt khác: Đựng trong thùng chứa rác có nắp đậy màu 

vàng, lót túi nilon màu vàng. 

- Bên ngoài các chứa đựng rác dán nhãn phân loại từng loại chất thải. 

Bảng 3.4. Khu vực bố trí thùng chứa CTR sinh hoạt 

STT Loại thùng chứa Khu vực bố trí Số lượng 

1 Dung tích 10 lít  

Nhà ăn + nghỉ nhân viên 01 thùng 

Khu vực chuồng nuôi 05 thùng 

Nhà bếp 01 thùng 

Nhà vệ sinh 01 thùng 

3 Dung tích 120 lít 
Nhà ăn + nghỉ nhân viên (khu vực 
tập kết tạm thời rác thải) 

03 thùng 

 (Nguồn: Hộ kinh doanh Dương Văn Việt, 2024) 
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b. Phương án lưu giữ 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại trang trại được thu gom và vận chuyển về 03 

thùng chứa rác (dung tích 120 lít có nắp đậy) tại khu vực lưu chứa bởi công nhân với tần 

suất ít nhất 1 lần/ngày. 

- Chất thải rắn sinh hoạt được lưu giữ tại khu tập kết chất thải rắn (khu vực nhà ăn + 

nghỉ nhân viên) có diện tích: 14m2; có cao độ nền bảo đảm không ngập lụt, mặt sàn được 

thiết kế để tránh nước mưa chảy tràn và có mái che nắng, mưa cho toàn bộ khu vực 

c. Phương án xử lý 

- Đối với chất thải rắn vô cơ có khả năng tái sử dụng (giấy, bìa carton, túi nilon, hộp 

đựng thức ăn, ...): Được thu gom và định kỳ bán cho các cơ sở thu mua phế liệu trên địa 

bàn. 

- Đối với chất thải rắn hữu cơ (thức ăn thừa, thực phẩm hư hỏng, …): Tận dụng để ủ 

phân và bón cho cây trồng trong khuôn viên trang trại. 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt khác: Liên hệ với đơn vị môi trường tại địa phương 

để vận chuyển, xử lý theo đúng quy định (theo Hợp đồng dịch vụ thu gom rác thải rắn 

sinh hoạt số: 02/2024/CĐ-HĐKT ngày 15/10/2024 giữa UBND xã Cổ Đạm và Chủ cơ sở, 

được đính kèm tại Phụ lục của báo cáo). 

3.2.2. Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường 

a. Đối với bao bì thức ăn chăn nuôi, chai lọ  

- Bao bì đựng thức ăn được trả lại cho nhà cung cấp hoặc tận dụng làm bao chứa 

đệm lót sinh học sau mỗi đợt nuôi. 

- Chai lọ đựng hóa chất khử trùng, thuốc thú y được thu gom, lưu giữ trong các 

thùng chứa CTNH. 

b. Đối với phân gà, đệm lót sinh học 

Sau 1 đợt nuôi (3 tháng đối với gà thịt và 1 năm đối với gà đẻ), Chủ cơ sở thu gom 

toàn bộ phân gà + đệm lót sinh học tại chuồng nuôi sau đó đóng bao và cho các hộ dân tại 

địa phương để làm phân bón hữu cơ, hoặc hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận 

chuyển, xử lý đúng quy định. 

d. Đối với xác gia cầm chết 

d1. Trường hợp gia cầm chết không do dịch bệnh 

Gia cầm chết không do dịch bệnh sẽ được thu gom và xử lý bằng biện pháp băm 

nhỏ, nấu chín để tận dụng làm thức ăn cho cá tại khu vực hồ chứa nước phía Bắc trang 

trại (hiện đã được Chủ cơ sở thuê để nuôi cá). 
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d2. Trường hợp gia cầm chết do dịch bệnh 

- Khi gà chết không rõ nguyên nhân, gà chết do bệnh (không thuộc danh mục bệnh 

động vật phải công bố dịch, danh mục bệnh truyền lây giữa động vật và người hoặc có 

tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới) hoặc gà chết do dịch bệnh động vật (thuộc danh 

mục bệnh động vật phải công bố dịch, danh mục bệnh truyền lây giữa động vật và người 

hoặc có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm), Chủ cơ sở thực hiện khai báo ngay cho chính 

quyền địa phương và cho cơ quan quản lý chuyên môn gần nhất. 

- Gia cầm chết do dịch bệnh được chôn lấp tại khu xử lý xác gà chết, có vị trí ở phía 

Tây trang trại (diện tích khoảng 1.000 m2). Quy trình chôn lấp theo quy định tại QCVN 

01-41:2011/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu xử lý vệ sinh đối với 

việc tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật, Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 

31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch 

bệnh động vật trên cạn và các quy định khác có liên quan. 

- Các bước tiến hành chôn gia cầm như sau: 

+ Gà chết dịch được công nhân thu gom, vận chuyển thủ công bằng xe đẩy tay 

đến khu vực chôn lấp; 

+ Làm chết gà trước khi tiêu huỷ. Sau khi đào hố, cho gà chết xuống hố, rắc vôi 

bột lên trên bề mặt, lấp đất cho bằng miệng hố và nén chặt. Trọng lượng của đất có tác 

dụng ngăn chặn động vật, vi sinh vật đào bới, phân hủy xác ngoài tự nhiên và giúp cho 

việc khử mùi, hấp thụ nước bẩn tạo ra do phân huỷ; 

+ Đắp thêm đất ở trên miệng hố theo hình chóp cụt với chiều cao khoảng 0,6 ÷ 

1m và rộng ra xung quanh miệng hố 0,3 ÷ 0,4m để tránh nước mưa chảy vào hố chôn; 

+ Phía ngoài khu vực hố chôn, cách khoảng 1m, tạo một rãnh nước với kích 

thước: rộng 20 ÷ 30cm và sâu 20 ÷ 25 cm, có tác dụng dẫn nước mưa ra thoát ra ngoài, 

tránh ứ đọng nước quanh hố chôn; 

+ Trên bề mặt hố chôn, rắc vôi bột với lượng 0,8 kg/m2, hoặc phun dung dịch 

chlorine nồng độ 2%, với lượng 0,2 ÷ 0,25 lít/m2 để diệt mầm bệnh phát tán trong quá 

trình thao tác; 

+ Sau khi hoàn tất việc chôn, phải đặt biển cảnh báo khu vực chôn lấp, cử người 

quản lý hố chôn trong 1 ÷ 2 ngày đầu để tránh việc đào bới lấy xác gây hậu quả nguy 

hiểm, hạn chế sự qua lại của người hay vật nuôi quanh khu vực chôn lấp. 
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e. Đối với bùn cặn 

- Bùn nạo vét hệ thống mương thoát nước, hồ sinh học được Chủ cơ sở tận dụng để 

bón cây trong trang trại (bùn nạo vét hệ thống mương thoát nước 1 năm/lần, bùn nạo vét 

từ hồ sinh học 2 năm/lần). 

- Bùn phát sinh từ bể tự hoại: Được chủ cơ sở liên hệ với đơn vị có chức năng để 

thực hiện bơm hút và đưa đi xử lý với tần suất khoảng 2 năm/lần. 

3.3. Công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường 

Bảng 3.5. Thông tin công trình lưu giữ CTR thông thường 

STT Tên chất thải Khu vực lưu giữ / xử lý Diện tích 
1 Chất thải rắn sinh hoạt Nhà ăn + nghỉ nhân viên 14 m2 
2 Thiết bị chăn nuôi hỏng  Nhà kho 28 m2 
3 Bao bì thức ăn chăn nuôi Nhà kho 28 m2 

(Nguồn: Hộ kinh doanh Dương Văn Việt, 2024) 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

4.1. Khối lượng phát sinh 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại trang trại ước tính như sau: 

Bảng 3.6. Khối lượng chất thải nguy hại ước tính phát sinh tại trang trại 

STT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Khối lượng 
trung bình 
(kg/tháng) 

Trạng 
thái tồn 

tại 

Ký hiệu 
phân loại 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 1 Rắn NH 

2 
Giẻ lau thải bị nhiễm các 
thành phần nguy hại 

18 02 01 0,5 Rắn KS 

3 Các loại dầu mỡ thải 16 01 08 0,5 Rắn/lỏng NH 
4 Pin, ắc quy thải 16 01 12 0,5 Rắn NH 

5 
Chất thải lây nhiễm (kim 
tiêm) 

13 02 01 0,5 Rắn NH 

6 
Gia cầm chết do dịch bệnh 
(*) 

14 02 01 1 Rắn NH 

TỔNG 4   

(Nguồn: Hộ kinh doanh Dương Văn Việt, 2024) 

Ghi chú: - NH: Chất thải nguy hại trong mọi trường hợp; 

 - KS: Chất thải công nghiệp phải kiểm soát, cần áp dụng ngưỡng CTNH 

(hay ngưỡng nguy hại của chất thải) theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật môi 

trường về ngưỡng CTNH để phân định là CTNH hoặc CTRCNTT). 

 - (*) Gia cầm chết do dịch bệnh phát sinh không thường xuyên và tùy theo 

diễn biến dịch bệnh hàng năm, khối lượng phát sinh chỉ mang tính chất ước lượng. 
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- Đối với các mã CTNH phân loại được kiểm soát theo CTNH hoặc CTRCNTT, 

Chủ cơ sở cam kết sẽ thực hiện phân định chất thải hoặc định kỳ thu mẫu trước khi 

chuyển giao theo chất thải thông thường, đảm bảo kiểm soát, thu gom và xử lý chất thải 

theo đúng quy định hiện hành. 

4.2. Biện pháp thu gom, lưu giữ và xử lý 

4.2.1. Thu gom, phân loại 

- Các loại CTNH được phân loại tại nguồn và lưu chứa vào các thùng nhựa 

composite có dung tích từ 50 ÷ 120 lít/thùng, có dán nhãn CTNH theo từng loại, các loại 

CTNH được phân loại bao gồm: 

+ Bơm kim tiêm từ hoạt động tiêm vacxin. 

+ Các loại CTNH khác như giẻ lau dính dầu mỡ, pin, ắc quy hỏng, bóng đèn 

huỳnh quang, … 

- Ban hành nội quy kho chứa CTNH và tiếp tục thực hiện trong suốt quá trình hoạt 

động của trang trại: 

+ Quản lý, xuất nhập kho chứa CTNH theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy trình. 

+ Không tháo gỡ, di chuyển hoặc làm giảm hiệu quả của các biển báo, các thiết 

bị chống đổ tràn hóa chất, thiết bị thu gom trong tình huống đổ tràn. 

+ Không để dầu mỡ, hóa chất rơi vãi ra ngoài phạm vi khu vực kho hoặc đổ vào 

môi trường đất, môi trường nước. 

+ Mang đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động theo đúng quy định khi tiếp xúc 

với CTNH. 

+ Không sử dụng chất kích thích như rượu, bia hay các chất tương tự khi làm 

việc trong kho CTNH. 

+ Không hút thuốc hoặc mang vật và chất nổ vào khu vực kho CTNH. 

+ Thường xuyên kiểm tra các bình cứu hỏa, các hệ thống PCCC và các trang 

thiết bị trong kho CTNH. 

+ Các nhân viên và lái xe giao nhận CTNH có trách nhiệm phối hợp với các cán 

bộ quản lý kho CTNH để thực hiện đúng hướng dẫn, quy định trong quá trình thu gom, 

vận chuyển CTNH. 

+ Tuân thủ quy trình ứng phó sự cố đã được ban hành trong các tình huống khẩn 

cấp (nếu có xảy ra). 

+ Tất cả nhân viên có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các quy định này và báo cáo các 

trường hợp vi phạm cho cán bộ phụ trách An toàn – Môi trường của trang trại. 
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- Đối với gia cầm chết do dịch bệnh:  

+ Chủ cơ sở sẽ báo cáo với Ban chỉ đạo phòng chống dịch hại vật nuôi địa 

phương theo đúng hướng dẫn của ngành Nông nghiệp, đồng thời thực hiện xử lý xác gà 

chết do dịch bệnh theo hướng dẫn của chính quyền và cơ quan thú y địa phương và để 

tìm nguyên nhân gây bệnh, phòng chống dịch bệnh lây lan. Quá trình xử lý bằng biện 

pháp chôn lấp được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống 

dịch bệnh động vật trên cạn; QCVN 01-41:2011/BNNPTNT về yêu cầu xử lý vệ sinh đối 

với việc tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật; và các quy định hiện hành của pháp 

luật về thú ý và môi trường. 

+ Bãi chôn lấp có diện tích khoảng 1.000m2, có vị trí tại khu vực phía Tây trang trại. 

4.2.2. Lưu giữ 

- Các loại chất thải nguy hại đều được phân loại tại nguồn, sau đó được tập kết về 

khu vực kho chứa CTNH. Tại khu vực kho chứa, CTNH được sắp xếp theo từng nhóm 

mã CTNH đúng với yêu cầu pháp luật về quản lý chất thải nguy hại. Dán nhãn chất thải 

bao gồm các thông tin sau: 

+ Tên CTNH, mã CTNH theo danh mục CTNH. 

+ Dấu hiệu cảnh báo phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 về “Chất thải nguy hại 

– dấu hiệu cảnh báo”. 

- Các thông số kỹ thuật của kho CTNH như sau: 

+ Diện tích: 15 m2, kích thước (dài × rộng) là: 5m×3m. 

+ Vị trí kho lưu chứa theo hệ tọa độ VN2000 (kinh tuyến trục 105030', múi chiếu 

30): X = 2057694; Y = 529694. 

+ Kết cấu của kho CTNH: Móng, khung cột bằng bê tông cốt thép; mái lợp tôn; 

nền bê tông chống thấm; tường xây gạch; cửa có dán biển kho CTNH bên ngoài. 

- Trong kho CTNH được trang bị các trang thiết bị PCCC như: thùng đựng cát, 

xẻng, bình chữa cháy, ... 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn phát sinh tại trang trại chủ yếu từ phương tiện vận chuyển gà, thức ăn chăn 

nuôi và các phương tiện vận chuyển khác phục vụ cho hoạt động của trang trại; tiếng ồn 

từ hoạt động của gà (tiếng gà kêu) tại các chuồng nuôi; tiếng ồn từ động cơ điện như quạt 

hút, máy phát điện dự phòng, máy bơm nước, … các nguồn gây ồn không đáng kể do trại 

nuôi được xây dựng kín, các phương tiện vận chuyển không lưu thông thường xuyên, 
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trang trại có khuôn viên rộng lớn. Bên cạnh đó, Chủ cơ sở sẽ áp dụng các biện pháp sau 

để giảm thiểu tiếng ồn: 

- Cho gà ăn đúng giờ để hạn chế tiếng ồn từ quá trình sinh hoạt của gà. 

- Bố trí chuồng nuôi thông thoáng. 

- Có chế độ bảo trì định kỳ 03 tháng/lần như: Bôi trơn, sửa chữa hoặc thay thế 

các thiết bị máy móc hư hỏng. 

- Hạn chế hoạt động xuất nhập gà vào thời gian cao điểm. 

- Tắt tất cả các máy móc, phương tiện khi không cần thiết. 

- Máy phát điện dự phòng được đặt tại khu vực cuối dãy chuồng nuôi, cách xa nhà ăn 

+ nghỉ công nhân nhằm hạn chế độ ồn đến cán bộ, công nhân viên làm việc tại trang trại. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

Kể từ thời điểm bắt đầu hoạt động chăn nuôi đến nay, tại trang trại chưa có trường 

hợp xảy ra rủi ro, sự cố môi trường. Các phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường của cơ sở như sau: 

6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải 

- Đối với sự cố vỡ đường ống cấp nước, thoát nước: 

+ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống được 

đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ bộ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

+ Thường xuyên quét dọn, vệ sinh mương thu gom nước mưa chảy tràn nhằm 

đảo bảo khả năng tiêu thoát. 

+ Mương thoát nước thải được định kỳ được nạo vét nhằm tăng khả năng thu 

gom nước thải. 

- Đối với sự cố tắc ống thoát nước: 

+ Tất cả các lỗ thoát nước đều có tấm lọc cặn, rác để tránh cặn, rác đi vào làm tắc 

ống thoát nước. 

+ Khi xảy ra sự cố tắc ống thoát nước, liên hệ ngay cho đơn vị có chuyên môn 

đến xử lý.  

6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với bụi, khí thải 

- Bảo dưỡng, bảo trì là công việc cần được thực hiện định kỳ để hệ thống thông gió 

chuồng trại có thể vận hành một cách tốt nhất, hạn chế tối đa mọi hư hỏng có thể xảy ra 

cũng như giúp tiết kiệm điện năng. Kiểm tra thay mới các đường ống dẫn nước làm mát, 

kiểm tra các mố nối để hạn chế việc rò rỉ nước ra bên ngoài. 
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- Đối với quạt hút: thường xuyên bảo trì các thiết bị, kiểm tra nguồn điện xem điện 

áp cung cấp chính đã phù hợp với thông số của quạt hay chưa, hệ thống van cần đảm bảo 

đóng mở bình thường. Kiểm tra các thiết bị tắt chuyển mạch hoặc ngắt kết nối cũng như 

cầu chì. Kiểm tra dây đai đảm bảo không quá lỏng, tránh tình trạng trượt đai hoàn toàn. 

Thay thế thiết sót (khuyết điểm) trên vòng bi và tra dầu bôi trơn. 

6.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác 

6.3.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố dịch bệnh 

a. Phương án phòng ngừa dịch bệnh 

- Quản lý chương trình vacxin và phòng chống dịch bệnh: Trước khi bắt đầu một 

lứa nuôi mới, Chủ cơ sở tiến hành làm sạch, phun thuốc sát trùng toàn bộ chuồng trại. 

Nhân viên tại cơ sở nhận trấu từ phòng thu mua của và tiến hành khử khuẩn theo công 

thức của bác sĩ thú y, sau đó nhập gà một ngày tuổi đã được tiêm ngừa vaccine. Bật chế 

độ điều tiết môi trường vi khí hậu theo từng ngày tuổi của gà. Tiến hành kiểm tra sức 

khỏe và mầm bệnh trên gà bằng cách tiến hành thu mẫu định kỳ theo chu kỳ tuổi. Trong 

phòng ngừa bệnh, gà còn được kiểm soát lượng kháng sinh để đáp ứng tiêu chuẩn. 

- Vệ sinh cơ bản: Ngay cổng ra vào trang trại có bố trí khu vực sát trùng và hệ thống 

máy phun sát trùng cho bất cứ phương tiện nào đi ra vào trại. 

- Vệ sinh chuồng nuôi: Sau mỗi đợt xuất chuồng, toàn bộ trấu và phân được dọn 

sạch, vệ sinh chuồng trại và phun thuốc sát trùng cho các chuồng. 

- An toàn vệ sinh thú y: Chương trình vệ sinh phòng dịch tuân thủ tuyệt đối theo 

chương trình vệ sinh phòng dịch quốc gia. Bên cạnh đó trại cũng có chương trình phòng 

dịch riêng của các chuyên gia vạch ra nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của 

đàn gà và môi trường. 

- An toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi: Chương trình an toàn 

sinh học là việc áp dụng tổng hợp và đồng bộ các biện pháp kỹ thuật quản lý nhằm ngăn 

ngừa sự tiếp xúc giữa vật nuôi và mầm bệnh nhằm đảm bảo cho đàn vật nuôi được hoàn 

toàn khỏe mạnh và không bị dịch bệnh. 

- Các nguyên tắc cơ bản trong thực hành chăn nuôi an toàn sinh học: 

+ Đàn vật nuôi phải được nuôi trong một môi trường được bảo vệ; 

+ Đàn vật nuôi phải được chăm sóc nuôi dưỡng tốt; 

+ Tất cả mọi sự di chuyển ra vào trại và giữa các khu vực trong trại đều phải 

được kiểm soát nghiêm ngặt. 

- Các biện pháp thực hành an toàn sinh học: 
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+ Thực hiện chế độ nuôi chuồng kín đối với từng dãy nhà nuôi; 

+ Chăn nuôi và kiểm soát dịch bệnh theo từng dãy nhà trong trại; 

+ Tất cả người và phương tiện phải đi qua khu vực sát trùng ở lối vào trang trại; 

+ Cọ rửa ủng và bánh xe ngay khi ra khỏi dãy chuồng và sau đó đi qua khu vực 

phun sát trùng; 

+ Dụng cụ chăn nuôi và vệ sinh chỉ dung riêng cho từng dãy chuồng. Cọ rửa và 

phơi khô sau khi sử dụng; 

+ Cố định công nhân theo dãy chuồng hoặc khu vực chăn nuôi; 

+ Sử dụng con giống an toàn dịch bệnh: Nhập giống gia cầm từ các đơn vị cung 

cấp giống an toàn về dịch bệnh và các bệnh truyền nhiễm quan trọng; 

+ Phòng bệnh bằng vắc xin: Tùy theo giống vật nuôi mà thực hiện các chương 

trình tiêm phòng vắc xin khác nhau theo quy định của cơ quan thú y; 

+ Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại trong thời gian quy định; 

+ Trong điều kiện không có dịch bệnh, định kỳ phun thuốc sát trùng khu vực 

đệm; 

+ Trong trường hợp trại đang nằm trong vùng dịch hoặc vùng bị dịch uy hiếp thì 

phải phun thuốc sát trùng mỗi tuần 2 lần. 

- Kiểm soát di chuyển khi ra vào trại: 

+ Các phương tiện vào trại phải được rửa sạch bằng vòi phun nước áp lực cao. 

Sau đó, đi qua khu vực sát trùng; 

+ Người vào trại bắt buộc phải vệ sinh theo quy trình sau: 

* Tắm và gội đầu 

* Thay quần, áo, mũ, ủng 

* Mặc quần, áo, mũ, ủng mới của trại đã được giặt và sát trùng 

* Đi qua bể sát trùng để vào trại 

+ Huấn luyện nhân viên: Hướng dẫn mọi cán bộ và công nhân của trại để họ hiểu 

rõ và có kỹ năng thực hiện tốt tất cả cá biện pháp an toàn sinh học áp dụng ở trại. 

b. Phương án giám sát dịch bệnh 

Cơ sở đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo Luật Thú y, Nghị định 

số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ, Thông tư số 07/2016/TT-BNN ngày 

31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quy định về phòng, chống dịch 

bệnh động vật trên cạn và Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN ngày 10/11/2015 của Bộ Nông 
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nghiệp và Phát triển nông thôn, QCVN 01-14:2010/BNNPTNT pháp phòng chống dịch 

bệnh theo Luật Thú y được thể hiện như sau: 

- Phối hợp với cơ quan thú y tại địa phương tiến hành giám sát dịch bệnh định kỳ 1 

tháng/lần. 

- Định kỳ 1 lần/tuần phun thuốc sát trùng chuồng trại, vệ sinh thức ăn, nước uống, 

dụng cụ chăn nuôi. Hạn chế tối đa người ra vào trại, người ra vào khu chuồng nuôi phải 

mặc quần áo, khử trùng. 

- Người và các phương tiện vận chuyển trước khi vào trang trại phải được sát trùng 

ở cổng. 

- Tiêm phòng vacxin theo lịch trình. 

- Duy trì nhiệt độ chuồng nuôi, giữ chuồng luôn khô sạch. 

- Tăng cường dinh dưỡng: Trong khẩu phần ăn hàng ngày đảm bảo đầy đủ dưỡng 

chất để tăng cường miễn dịch, giảm nguy cơ nhiễm bệnh. 

- Thường xuyên liên lạc với cơ quan thú y địa phương để nắm bắt thông tin về tình 

hình phát sinh dịch bệnh, công tác phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh. 

- Giám sát, phát hiện, báo cáo kịp thời gà bị bệnh. Bảo đảm khi có dịch phải thống 

kê đầy đủ, khai báo đúng để chính quyền và cơ quan thú y tại địa phương có các biện 

pháp xử lý theo quy định, không để dịch lây lan rộng và lây sang người. 

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra sức khỏe đàn gà , nhằm phát hiện sớm, để nuôi 

cách ly, điều trị kịp thời. Trường hợp gà mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hoặc chết 

nhiều không rõ nguyên nhân phải báo ngay với nhân viên thú y xã, trưởng thôn và chính 

quyền địa phương để xử lý kịp thời.  

- Ngoài ra, trại chăn nuôi sẽ thực hiện tốt 05 không: Không giấu dịch; Không bán 

chạy gia cầm bị bệnh; Không vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm bị bệnh; Không 

ăn thịt gia cầm chết hoặc không rõ nguồn gốc; Không vứt xác gia cầm ốm, chết ra ngoài 

môi trường xung quanh. 

c. Biện pháp xử lý và phòng chống khi xảy ra dịch bệnh 

- Biện pháp phòng tránh chung trong vùng chưa có dịch: 

+ Không tiếp xúc với gia cầm, trừ trường hợp bắt buộc; 

+ Người chăn nuôi phải sử dụng trang bị bảo hộ lao động trong khi làm việc. Sau 

khi làm việc phải tắm rửa, để quần áo, dầy dép ở khu vực riêng 

- Biện pháp phòng tránh trong vùng dịch: 
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+ Trường hợp xảy ra dịch bệnh, đưa gà bị dịch bệnh vào chuồng nuôi gà cách ly 

để điều trị và tiêm phòng dịch bệnh cho toàn đàn gà; không bán chạy gà ốm và nghi ốm 

do dịch; báo cáo nhanh với cơ quan chức năng tại địa phương để được phối hợp, xử lý 

kịp thời; thông báo rộng rãi bằng phương tiện thông tin đại chúng về nơi phát hiện dịch 

và bùng phát dịch bệnh; nghiêm cấm người và phương tiện không có nhiệm vụ qua lại, ra 

vào nơi có dịch; làm rào chắn ngăn người và phương tiện từ ổ dịch đi ra; phun tiêu độc 

khử trùng các phương tiện ra vào trang trại theo đúng quy định; 

+ Khi xảy ra dịch bệnh, Chủ cơ sở sẽ báo cáo với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm địa phương theo đúng hướng dẫn của ngành Nông nghiệp, đồng 

thời thực hiện xử lý xác gà chết do dịch bệnh theo hướng dẫn của chính quyền và cơ quan 

thú y địa phương để có biện pháp xử lý thích hợp, đúng quy định và để tìm nguyên nhân 

gây bệnh, phòng chống dịch bệnh lây lan. Quá trình xử lý theo đúng QCVN 01- 

41:2011/BNNPTNT về yêu cần xử lý vệ sinh đối với việc tiêu hủy động vật và sản phẩm 

động vật, các quy định hiện hành của pháp luật về thú y và môi trường, ...; 

+ Người chăn nuôi, người vận chuyển, kiểm tra và tiêu hủy gia cầm phải sử dụng 

trang bị bảo hộ lao động: 

* Mặc quần áo bảo hộ liền bộ, dài tay, không thấm nước; 

* Đeo găng tay cao su loại dầy đã được khử trùng; 

* Đeo khẩu trang; đeo kính bảo hộ; đội mũ bảo hộ; đi ủng cao su; 

* Những người tiếp xúc với gia cầm bệnh cần rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng; 

* Những người đã tiếp xúc với gia cầm bệnh, khi thấy có biểu hiện như ho, sốt 

phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám. 

- Phương pháp tiêu độc khử trùng đối với chuồng trống:  

+ Bước 1. Làm sạch cơ học khu vực chăn nuôi 

* Tháo dỡ các vật dụng trong chuồng nuôi và xếp gọn ở ngoài để vệ sinh, tiêu 

độc; 

* Thu gom toàn bộ phân rác và mang ra ngoài để ủ hoặc đốt; 

* Làm sạch bụi, mạng nhện trên trần, vách, tường trong và ngoài chuồng nuôi; 

* Dùng nước sạch rửa toàn bộ nền, vách, tường, máng ăn, máng uống, sau đó 

dùng nước xà phòng hoặc dung dịch NaHCO3  2 ÷ 3%  để rửa; 

* Nước rửa chuồng được thu gom, dẫn chảy vào hệ thống xử lý chung của trại. 

+ Bước 2. Phun thuốc sát trùng 
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* Thuốc sát trùng có thể dùng là Chlorine 2-5%, BKC 80%, BKA, Formol, 

iodine; 

* Thuốc sát trùng được phun làm ướt đẫm bề mặt theo thứ tự sau: 

. Trần, vách ngăn, tường theo chiều từ trên xuống theo đường zich zắc với 

lượng 80 ÷ 100ml/1m2; 

. Sau đó phun thuốc trên nền chuồng, máng ăn, máng uống theo đường zich 

zắc với lượng 80 ÷ 100ml/1m2; 

. Để trống chuồng 15 -30 ngày. 

* Trước khi nuôi trở lại tiến hành tiêu độc khử trùng lần thứ 2 tương tự như 

trên; 

* Sau ít nhất 3 ÷ 7 ngày, tiến hành đưa vật nuôi vào chuồng. 

- Phương pháp tiêu độc khử trùng đối với dụng cụ chăn nuôi: 

+ Thu dọn vật dụng chăn nuôi ra khỏi chuồng, làm sạch cơ học; 

+ Dùng nước rửa sạch dụng cụ trước khi sát trùng; 

+ Ngâm máng ăn, máng uống trong dung dịch chlorine 5% hoặc glutaraldehyde 

2% trong thời gian ít nhất 60 ÷ 120 phút; 

+ Phơi khô dưới ánh nắng mặt trời; 

+ Các dụng cụ khác không thể rửa hoặc phun thuốc sát trùng được, dùng hỗn hợp 

formol +  KMnO4 để xông. 

- Phương pháp tiêu độc khử trùng đối với xe, phương tiện vận chuyển: 

+ Bao gồm các đối tượng: xe vận chuyển thức ăn, thiết bị chăn nuôi, xe chở phân 

hoặc xác chết gia súc, gia cầm đi tiêu huỷ; 

+ Thu gom, quét sạch phân rác, chất thải trong xe; 

+ Rửa bằng nước xà phòng sau đó rửa lại bằng nuớc sạch; 

+ Phun thuốc sát trùng  80 ÷ 120 ml/m2 diện tích sàn, phun cả trong và ngoài 

thành xe. 

- Phương pháp tiêu độc khử trùng đối với khu vực chôn lấp gia cầm chết: 

+ Tập trung các bao chứa xác gia cầm trước khi vận chuyển đến hố chôn; 

+ Phun thuốc sát trùng Chloramine B nồng độ 2 ÷ 3% trên đống bao chứa xác để 

hạn chế sự phát tán mầm bệnh trong quá trình vận chuyển; 

+ Sau khi hoàn tất việc chôn lấp, trải lớp vôi bột với lượng 0,8 ÷ 1 kg/m2 lên bề 

mặt hố chôn và khu vực để xác gia cầm chờ chôn lấp. 
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- Phương pháp tiêu độc khử trùng đối với người tham gia tiêu hủy: 

+ Những người tham gia thu gom, giết, huỷ, lấy bệnh phẩm… có tiếp xúc với gia 

súc, gia cầm mắc bệnh phải thực hiện các biện pháp khử trùng cá nhân.; 

+ Quần áo, mũ, ủng, kính loại dùng nhiều lần, cần tiêu độc khử trùng bằng cách 

nhúng vào một trong dung dịch thuốc sát trùng glutaraldehyde 2%, chlorine 2 ÷ 3% trong 

5 ÷ 10 phút sau khi sử dụng, sau đó giặt lại bằng nước sạch, phơi khô; 

+ Sát trùng tay bằng cồn 70%, virkon hoặc xà phòng có chứa phenol chuyên 

dùng. Không được rửa tay bằng các lọai thuốc sát trùng gây kích ứng như formol, 

chlorine, dung dịch kiềm; 

+ Xúc miệng bằng các dung dịch sát khuẩn miệng của cơ sở y tế; 

+ Đốt bỏ hoặc chôn lấp những loại quần áo bảo hộ, khẩu trang, dụng cụ chỉ dùng 

1 lần sau khi sử dụng. 

6.3.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo 

khoản 2 Điều 4 Nghị định số 136/2020/ NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

Do đó, Chủ cơ sở chủ động thực hiện các phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố 

cháy nổ như sau: 

- Xây dựng nội quy an toàn cháy nổ cho công nhân làm việc trong trang trại. 

- Tại các thiết bị điện phải có cầu dao đóng ngắt điện tự động khi có sự cố chập điện 

xảy ra. 

- Đảm bảo thường trực nguồn nước chữa cháy (nước ở bể nước, nước hồ chứa). 

- Trang bị hệ thống PCCC gồm: Các bình chữa cháy cầm tay, máy bơm nước 

PCCC, đường ống dẫn nước và các lăng vòi bố trí xung quanh hệ thống khu vực chuồng 

nuôi, nhà ăn + nghỉ nhân viên. 

- Thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC và bố trí lực lượng thường trực 

sẵn sàng chữa cháy đáp ứng nhu cầu chữa cháy tại chỗ. 

6.3.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động 

a. Phòng ngừa tai nạn lao động 

- Thường xuyên huấn luyện cho công nhân thực thi đầy đủ và kiểm tra để không xảy 

ra tai nạn lao động do không thực hiện đúng nội quy vận hành sử dụng an toàn thiết bị. 
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- Toàn bộ máy móc thiết bị sẽ được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch để 

bảo đảm luôn ở tình trạng tốt. 

- Về an toàn kỹ thuật điện: Cơ sở sẽ chú trọng công tác thực hiện các biện pháp an 

toàn kỹ thuật tại các bộ phận. Tất cả các bộ phận đều có bảng nội quy an toàn kỹ thuật 

điện tại nơi làm việc, đảm bảo công nhân phải tuân thủ đúng nội quy. 

- Đào tạo định kỳ về an toàn lao động. 

- Trang bị đầy đủ các phục trang cần thiết về an toàn lao động và hạn chế những tác 

hại cho sức khỏe công nhân. Các trang phục này bao gồm: quần áo bảo hộ lao động, mũ, 

găng tay, kính bảo vệ mắt, ủng... 

- Ngoài ra, trong những trường hợp cần thiết phải sử dụng thêm quạt thông gió để 

làm thoáng và mát cục bộ. 

- Điều kiện về ánh sáng và tiếng ồn cũng cần được tuân thủ chặt chẽ. 

- Trong những trường hợp sự cố, công nhân vận hành phải được hướng dẫn và 

thực tập xử lý theo đúng quy tắc an toàn. Các dụng cụ và thiết bị cũng như những 

địa chỉ cần thiết liên hệ khi xảy ra sự cố cần được chỉ thị rõ ràng: Địa chỉ liên hệ trong 

trường hợp khẩn cấp: bệnh viện, cứu hỏa, ... 

b. Ứng phó tai nạn lao động 

- Trang bị các dụng cụ và thiết bị cần thiết cho việc sơ cấp cứu người bị tai nạn lao động. 

- Ghi rõ các địa chỉ liện hệ cần thiết như người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, 

trạm xá, bệnh viện, …. tại vị trí dễ thấy để liên hệ. 

- Tiến hành sơ cấp cứu cho người bị tai nạn hoặc chuyển người bị nạn đến trạm xá, 

bệnh viện gần nhất hoặc gọi cấp cứu để kịp thời cứu chữa người bị nạn. 

6.3.4. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất, thuốc, chế phẩm sinh học 

- Việc lưu trữ và sử dụng hóa chất phải được tuân thủ theo TCVN 5507:2002, tiêu 

chuẩn Việt Nam về hóa chất nguy hiểm, quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử 

dụng, bảo quản và vận chuyển; Quyết định số 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/7/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc và Quyết định 

số 04/2020/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 sửa đổi Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất 

độc kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ- TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

- Hóa chất tồn trữ trong kho được chứa đựng trong các bao bì theo quy định của nhà 

sản xuất, đảm bảo kín, chắc chắn; 

- Hóa chất được đặt trong kho theo nhóm, mỗi nhóm sẽ để một vị trí khác nhau để 

đảm bảo an toàn hóa chất và có biểu tượng cảnh báo đặc trưng của nhóm; 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của cơ sở:“Trang trại chăn nuôi bò thịt truyền thống kết hợp 
chăn nuôi gà theo phương pháp công nghiệp” 
 

Chủ cơ sở: Hộ kinh doanh Dương Văn Việt                                                                   45 

- Bên ngoài kho có khóa và lịch xuất nhập hóa chất; 

- Hóa chất dạng lỏng chứa trong can nhựa chuyên dụng; 

- Các lô hàng không xếp sát trần kho và cao không quá 2 mét; Đảm bảo lối đi chính 

trong kho rộng tối thiểu 1,5 mét; 

- Công nhân thao tác được phổ biến kiến thức về từng loại hóa chất, cách sử dụng 

cũng như tính chất nguy hiểm, cách ứng phó với sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất hay hóa chất 

dính vào cơ thể. 

- Hóa chất có dán nhãn tên hóa chất và hướng dẫn sử dụng. 

- Không dùng lại các loại bao bì hóa chất đã sử dụng. Những bao bì sau khi dùng 

hết sẽ được bảo quản riêng và gửi lại cho nhà sản xuất. Còn những bao bì bị rách hoặc hư 

hỏng sẽ được bảo quản riêng trong kho chất thải nguy hại và chuyển cho các công ty 

chuyên xử lý chất thải. 

- Kho chứa hoá chất và các loại thuốc dùng cho hoạt động chăn nuôi sẽ được xây 

dựng theo đúng hướng dẫn của Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 
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Hình 3.9. Sơ đồ ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất, thuốc, chế phẩm sinh học 

Đánh giá phương án ứng phó. Thực hiện 

các biện pháp phòng ngừa sự cố lặp lại 

Xảy ra tràn đổ hóa 

chất, thuốc, chế 

phẩm sinh học, … 

Thông báo với 

trưởng ca, trưởng bộ 

phận, nhân viên đang 

làm việc xung quanh 

khu vực tràn đổ 

Yêu cầu nhân viên 

ra khỏi khu vực 

nguy hiểm 

Triệu hồi đội phản ứng 

nhanh đến để triển khai 

các biện pháp ứng phó 

Đánh giá khả năng có 

thể khống chế được tình 

huống trong nội bộ 

Liên lạc để yêu cầu 

hỗ trợ bên ngoài 

Nhận diện loại hóa 

chất và số lượng 

tràn đổ 

Tham khảo MSDS 

đê nắm thêm thông 

tin về loại hóa chất, 

thuốc, chế phẩm 

sinh học, … 

Chất dễ 

cháy 

Ngắt hoặc 

di dời 

nguồn đánh 

lửa ra khỏi 

khu vực 

tràn đổ 

Sử dụng phương 

tiện phòng hộ cá 

nhân thích hợp 

khi ứng phó 

Ngăn chặn tràn đổ 

tiếp tục 

Thu hồi hóa chất tràn 

đổ vào thùng chứa 

Làm sạch khu vực 

tràn đổ 

Dán nhãn lên thùng chứa, đưa 

về kho và tiêu hủy theo quy định 

Điều tra và lập 

báo cáo sự cố 

Chất ăn mòn 

Trung hòa bằng 

hóa chất thích hợp 

Ngăn chặn tràn đổ 

tiếp tục 

Sử dụng phương 

tiện phòng hộ cá 

nhân thích hợp 

khi ứng phó 
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6.3.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố lũ lụt, thiên tai, ngập úng 

- Định kì kiểm tra, giám sát hệ thống rãnh thu, khơi thông dòng chảy các hệ thống 

thoát nước; thường xuyên cập nhật các số liệu về tình hình mưa lũ, ngập lụt tại địa 

phương và các khu lân cận. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong quá trình ứng phó sự cố ngập lụt do 

thiên tai; bố trí lực lượng chuyên môn xử lý kịp thời trong trường hợp xảy ra ngập úng tại 

các hồ của cơ sở 

- Lắp đặt biển cảnh báo xung quanh các hồ của cơ sở để tránh sự cố trơn, trượt. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Không có. 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

8.1. Về quy mô đầu tư 

Căn cứ nhu cầu thị trường và kết quả đánh giá hiệu quả đầu tư của Chủ cơ sở trong 

tình hình thực tế hiện nay, quy mô đầu tư của trang trại có sự điều chỉnh cụ thể như sau: 

Bảng 3.7. Bảng tổng hợp quy mô đầu tư của trang trại 

STT Nội dung 
Theo hồ sơ  

được phê duyệt (*) 
Thực tế Lý do thay đổi, điều chỉnh 

1 Quy mô chăn nuôi    

1.1 Bò thịt 200 con - Không hiệu quả về kinh tế 

1.2 Gà thịt 60.000 con 60.000 con  

1.3 Gà đẻ trứng thương phẩm 12.000 con 12.000 con  

1.4 Gà đẻ trứng giống    

 - Gà trống 1.000 con 1.000 con  

 - Gà mái 4.000 con 4.000 con  

2 Quy mô trồng cỏ giống 5.000 m2 - Không hiệu quả về kinh tế 

3 
Quy mô trồng cây dược 

liệu (đinh lăng) 
1.000 m2 - Không hiệu quả về kinh tế 

Ghi chú: (*)  

- Quyết định số: 1451/QĐ-UBND ngày 09/7/2020 của UBND huyện Nghi Xuân về 

việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của 
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UBND huyện về việc chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm cho phép nhà 

đầu tư ông Dương Văn Việt khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi bò 

sinh sản và bò thịt chất lượng cao tại xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân; 

- Quyết định số: 2073/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc 

phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

8.2. Về cơ cấu, quản lý sử dụng đất 

Bảng 3.8. Bảng thống kê, so sánh diện tích các hạng mục công trình so với nội dung 

tại Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM 

STT Hạng  mục công trình 

Diện tích xây dựng (m2) 
Theo ĐTM  
được duyệt 

Thực tế Tăng (+); 
Giảm (-) 

(1) (2) (3)=(2)-(1) 
I Các hạng mục công trình chính  
1 Nhà nuôi gà đẻ trứng 1.044 843,7 -200 
2 Nhà ấp trứng + nuôi gà con 1.044 907,9 -136 
3 Nhà nuôi gà mái sinh sản 1.183,2 1.208 +25 
4 Nhà nuôi gà trưởng thành 1.150,5 1.177,9 +27 
5 Kho thức ăn + đệm lót 348 771 +423 
6 Nhà nuôi gà thịt số 1 1.131 1.087,5 -44 
7 Nhà nuôi gà thịt số 2 845 971,2 +126 
8 Nhà ăn + nghỉ nhân viên 190 190 0 
9 Nhà chứa dụng cụ + thức ăn + sát trùng 382,8 1.509,2 +1.126 

10 Nhà nuôi bò thịt số 1 3.144,18 3.269 +125 
11 Nhà nuôi bò thịt số 2 1.426,8 960,2 -467 
12 Nhà nuôi bò trưởng thành 1.426,8 1.257,1 -170 
13 Nhà nuôi bê con 585 887,7 +303 
14 Nhà xuất nhập bò 105 - -105 
15 Tháp nước bò uống 60 - -60 
16 Tháp nước xả máng 60 - -60 
II Các hạng mục công trình phụ trợ  
1 Hố sát trùng xe 63 - -63 
2 Đất trồng cỏ và dược liệu 6.000 - -6.000 
3 Đất trồng cỏ, cây xanh BVMT 320,1 320,1 0 
4 Sân đường nội bộ 7.163,62 12.995,5 +5.832 

III Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường  
1 Hầm Biogas 375 - -375 
2 Bể tách phân 70 - -70 
3 Bể xử lý nước thải 70 - -70 
4 Nhà máy ép phân, chứa phân 98 - -98 
5 Nhà chứa, lò đốt xác gà, bê con 70 - -70 
6 Hồ lắng 500 1.600 0 
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7 Hồ sinh học 500 
8 Hồ thả cá 600 
9 Kho chứa chất thải rắn 28 28 0 

TỔNG DIỆN TÍCH 29.984 29.984 0 

Nội dung giải trình: 

Trang trại chăn nuôi bò thịt truyền thống kết hợp chăn nuôi gà theo phương pháp 

công nghiệp tại thôn 2, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã được UBND 

huyện Nghi Xuân chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số: 1451/QĐ-

UBND ngày 09/7/2020; được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mặt bằng sử 

dụng đất tại Quyết định số: 3128/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 và phê duyệt báo cáo ĐTM 

tại Quyết định số: 2073/QĐ-UBND ngày 13/5/2021. 

Từ khi đi vào hoạt động, nhận thấy việc chăn nuôi bò thịt, trồng cây dược liệu (cây 

đinh lăng) và trồng cỏ giống không mang lại hiệu quả kinh tế nên Chủ cơ sở hiện nay chỉ 

nuôi gà thịt và gà đẻ trứng. Theo đó, một số hạng mục công trình phục vụ chăn nuôi bò 

thịt, trồng cây dược liệu và cỏ giống không được triển khai hoặc tạm dừng xây dựng 

nhằm hạn chế sự tốn kém về kinh phí đầu tư. 

Xét theo các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng 

dẫn Luật có liên quan; cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi 

trường do: 

- Không tăng quy mô, công suất, công nghệ sản xuất: Đến thời điểm lập báo cáo đề 

xuất cấp giấy phép môi trường, quy mô chăn nuôi của cơ sở chỉ có gà thịt và gả đẻ trứng. 

- Có sự thay đổi về diện tích và vị trí của một số hạng mục công trình so với Quyết 

định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, tuy nhiên không 

làm tăng tác động xấu đến môi trường. 

- Chất thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở ít hơn rất nhiều so với nội dung báo cáo 

ĐTM đã được phê duyệt trước đây, do đó làm giảm nguy cơ tác động xấu đến môi 

trường. 
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8.3. Về công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

Bảng 3.9. Nội dung thay đổi về công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường so với Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM 

STT 
Tên công trình 

BVMT 
Phương án đề xuất trong báo cáo ĐTM được phê duyệt 

Phương án điều chỉnh, 
thay đổi đã thực hiện 

Giải trình phương án  
điều chỉnh, thay đổi 

1 
Công trình xử lý 

nước thải 

- Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt:  

+ Nước thải nhà vệ sinh → Bể tự hoại → Hầm Biogas → 
Bể điều hòa → Bể Anoxic → Bể Aerotank → Bể lắng sinh 
học → Bể keo tụ - tạo bông → Bể lắng hóa lý → Bồn lọc 
áp lực → Khử trùng → Bể trung gian → Hồ lắng → Hồ 
sinh học → Hồ thả cá → Nguồn tiếp nhận (khe Nhà Miếc). 

+ Nước tắm giặt, nấu nướng → Hầm Biogas → Bể điều 
hòa → Bể Anoxic → Bể Aerotank → Bể lắng sinh học → 
Bể keo tụ - tạo bông → Bể lắng hóa lý → Bồn lọc áp lực 
→ Khử trùng → Bể trung gian → Hồ lắng → Hồ sinh học 
→ Hồ thả cá → Nguồn tiếp nhận (khe Nhà Miếc). 

- Công nghệ xử lý nước 
thải sinh hoạt: Nước thải 
nhà vệ sinh + Nước tắm 
giặt, nấu nướng → Bể tự 
hoại → Hồ sinh học → 
Nguồn tiếp nhận (khe 
Nhà Miếc). 

Không phát sinh nước 
thải chăn nuôi nên Chủ 
cơ sở đầu tư hệ thống 
XLNT 

- Công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi: Nước thải chăn 
nuôi + phân → Bể tách phân → Hầm Biogas → Bể điều 
hòa → Bể Anoxic → Bể Aerotank → Bể lắng sinh học → 
Bể keo tụ - tạo bông → Bể lắng hóa lý → Bồn lọc áp lực 
→ Khử trùng → Bể trung gian → Hồ lắng → Hồ sinh học 
→ Hồ thả cá → Nguồn tiếp nhận (khe Nhà Miếc). 

Không đầu tư hệ thống 
XLNT chăn nuôi 

2 
Công trình lưu 
giữ, xử lý CTR 

CNTT 

- Phân bò: Định kỳ 02 ngày/lần sẽ tổ chức thu gom phân. 
Phân bò được thu gom thủ công, đưa đến máy ép phân để 
ép khô, đóng bao lưu giữ tạm thời tại nhà chứa phân. Phân 
bò ép khô (phân hoai mục) được tận dụng để bón cho khu 

Không áp dụng 
Hiện nay, Chủ cơ sở 
không chăn nuôi bò 
nên không phát sinh 
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đất trồng dược liệu và cỏ giống, phần còn lại hợp đồng với 
đơn vị có chức năng để vận chuyển đi xử lý đúng quy 
định. 

CTR dạng này 

- Xác bò, bê con và gà chết không do dịch bệnh: 

+ Đối với bò trưởng thành vì trọng lượng lớn nên sẽ hợp 
đồng với đon vị có đủ chức năng vận chuyển đi xử lý theo 
đúng quy định; 

+ Bê con, gà chết được đem đốt tại lò đốt. Trong trường 
hợp lò đốt bị hư hỏng, không hoạt động được thì Chủ cơ 
sở sẽ liên hệ với đơn vị cung cấp lò đốt để sửa chữa, trong 
thời gian sửa chữa sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng để 
xử lý theo đúng quy định. 

- Đối với bò, bê con: 
Hiện nay cơ sở không 
chăn nuôi. 

- Đối với gà chết không 
do dịch bệnh: Khối 
lượng thực tế không lớn 
nên được băm nhỏ, nấu 
chín để tận dụng làm 
thức ăn cho cá tại hồ 
nuôi phía Bắc trang trại. 

- Phương án đầu tư lò 
đốt tốn nhiều chi phí 
lắp đặt, vận hành và 
bảo dưỡng. 

- Khối lượng gà chết 
không do dịch bệnh là 
không lớn. 

3 
Công trình xử lý 

khí thải 

- Đối với khí thải từ lò đốt xác: 

Khí thải lò đốt xác được máy hút khí hút qua buồng xử lý 
khí. Buồng xử lý khí vận dụng phương pháp trung hòa, 
dùng pec phun liên tục để trộn đều hóa chất NaOH 10% 
vào khí để xử lý các thành phần ô nhiễm và đảm bảo kiểm 
soát về mặt chất lượng và mùi hôi. 

Không đầu tư 

- Phương án đầu tư lò 
đốt tốn nhiều chi phí 
lắp đặt, vận hành. 

- Khối lượng gà chết 
không do dịch bệnh là 
không lớn. 

- Đối với khí từ hầm Biogas: 

+ Lắp hệ thống đo áp suất khí sinh ra để kiểm soát để vận 
hành hiệu quả hệ thống hầm Biogas; 

+ Sử dụng chế phẩm vi sinh kỵ khí bổ sung hầm Biogas 
nhằm tăng hiệu suất chuyển hóa chất thải, thúc đẩy quá 
trình tạo khí và tăng chất lượng khí CH4 

Không có 

Khối lượng chất thải 
phát sinh từ chăn nuôi 
gà đã được xử lý cùng 
lớp đệm lót sinh học 
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9. Các nội dung thay đổi so với giấy phép môi trường đã được cấp 

Cơ sở thuộc đối tượng đề nghị cấp giấy phép môi trường lần đầu nên Chủ cơ sở 

không trình bày nội dung này trong báo cáo. 

10. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn sinh học 

Cơ sở không thuộc đối tượng dự án khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, 

dự án có phương án bồi hoàn sinh học nên Chủ cơ sở không trình bày nội dung này trong 

báo cáo. 
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CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên làm 

việc tại trang trại (5 người) với lưu lượng 0,75 m3/ngày. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép: 0,75 m3/ngày đêm, tương đương: 

0,03125 m3/h. 

- Số lượng dòng nước thải đề nghị cấp phép: 01 dòng nước thải sau hồ sinh học của 

trang trại. 

- Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nước thải: Chất lượng nước thải sau khi xử lý trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải 

bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo QCVN 62-MT:2016/BTNMT (Cột 

B; Kq = 0,9; Kf = 1,3): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi. 

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô 

nhiễm theo dòng nước thải 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị 
Giá trị 

giới hạn 
Tần suất quan trắc 

định kỳ 
Quan trắc tự động, 

liên tục 

1 pH - 5,5 ÷ 9 

Không thuộc đối 
tượng phải thực 

hiện (*) 

Không thuộc đối 
tượng phải thực hiện 

(**) 

2 BOD5 (200C) mg/l 117 

3 COD  mg/l 351 

4 
Tổng chất rắn lơ lửng 
(TSS) 

mg/l 175,5 

5 Tổng Nitơ (theo N) mg/l 175,5 

6 Tổng Coliform MPN/100ml 5.000 

(*),(**): theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Khe Nhà Miếc, đoạn chảy qua địa phận xã Cổ Đạm, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Vị trí xả nước thải: Tại điểm đấu nối với nguồn tiếp nhận (sau hồ sinh học), có vị 

trí theo tọa độ VN2000 (kinh tuyến trục 105030', múi chiếu 30) là: X = 2057384, Y = 

529933. 

- Phương thức xả nước thải: Tự chảy. 

- Chế độ xả nước thải: 24 giờ/ngày đêm. 
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2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Khí thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi của trang trại bao gồm:  

- Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng, nhiên liệu sử dụng là dầu DO đáp 

ứng yêu cầu về chất lượng theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

nên không phải kiểm soát như nguồn khí thải công nghiệp. 

- Khí phân hủy sinh học tự nhiên sinh ra trong hầm biogas được đốt bằng thiết bị 

đốt khí dư chuyên dụng nên không yêu cầu kiểm soát như nguồn khí thải công nghiệp. 

Do đó, cơ sở không đề nghị cấp phép cho nội dung này. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn 

- Nguồn và vị trí phát sinh tiếng ồn: Khu vực chuồng nuôi 

- Vị trí phát sinh tiếng ồn (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030', múi 

chiếu 30) lấy theo 4 góc của khu vực chuồng nuôi:  

+ X1 = 2057419; Y1 = 529889 

+ X2 = 2057374; Y2 = 529904 

+ X3 = 2057292; Y3 = 529689 

+ X4 = 2057334; Y4 = 529669 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường theo QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn, cụ thể như sau: 

+ Tiếng ồn: 

Bảng 4.2. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn  

TT 
Giới hạn tối đa cho phép Tần suất quan trắc 

định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ (dBA) Từ 21-6 giờ (dBA) 

1 70 55 
Không thuộc đối tượng 

phải thực hiện 
Khu vực  

thông thường 

4. Nội dung đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 

Cơ sở không có các hoạt động dịch vụ xử lý chất thải nguy hại nên không đề xuất 

cấp phép nội dung này. 

5. Nội dung đề nghị cấp phép cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên 

liệu sản xuất 

Cơ sở không có hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản 

xuất nên không đề xuất cấp phép nội dung này. 
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CHƯƠNG V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Trong 2 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường, Chủ cơ sở không thực hiện chương trình quan trắc định kỳ đối với nước thải; bụi, 

khí thải nên không trình bày nội dung này trong báo cáo. 
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CHƯƠNG VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Theo các nội dung trình bày tại các phần trước của báo cáo, cơ sở không phát sinh 

nước thải chăn nuôi cần phải xử lý; nước thải sinh hoạt được xử lý bằng bể tự hoại cải 

tiến Bastaf 4 ngăn. 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường, điểm d khoản 1 Điều 

31 Nghị định số: 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật bảo vệ môi trường thì bể tự hoại thuộc công trình xử lý chất thải không 

phải thực hiện vận hành thử nghiệm sau khi được cấp giấy phép môi trường. 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

2.1. Đối với nước thải 

Lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép của cơ sở là 0,75 m3/ngày đêm, 

không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ nên không phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục 

hoặc quan trắc nước thải định kỳ. 

2.2. Đối với bụi, khí thải 

Cơ sở không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 98 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ nên không phải thực hiện quan trắc khí 

thải tự động, liên tục hoặc quan trắc khí thải định kỳ. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục 

khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở 

2.3.1. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt 

- Vị trí : Khu vực lưu trữ chất thải rắn sinh hoạt; 

- Thông số giám sát: Khối lượng, thành phần, hợp đồng thu gom; 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày; 

- Quy định:  

+ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

+ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của cơ sở:“Trang trại chăn nuôi bò thịt truyền thống kết hợp 
chăn nuôi gà theo phương pháp công nghiệp” 
 

Chủ cơ sở: Hộ kinh doanh Dương Văn Việt                                                                   57 

2.3.2. Giám sát chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Vị trí : Khu vực lưu trữ chất thải rắn công nghiệp thông thường; 

- Thông số giám sát: Khối lượng, thành phần, hợp đồng thu gom; 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày; 

- Quy định:  

+ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

+ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

2.3.3. Chất thải nguy hại 

- Vị trí: Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại; 

- Thông số giám sát: Khối lượng, thành phần, hợp đồng thu gom; 

- Tần suất giám sát: Hàng ngày; 

- Quy định:  

+ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

+ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

2.3.4. Chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường của cơ sở 

Chủ cơ sở cam kết thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ 1 năm/lần 

gửi về tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Tài nguyên và 

Môi trường Hà Tĩnh, UBND huyện Nghi Xuân) trước ngày 15/01 hằng năm theo quy 

định tại điểm a khoản 5 Điều 66 theo quy định Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 

10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường, Quyết định số 3323/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc đính chính Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 10/1/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Không phát sinh kinh phí. 
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CHƯƠNG VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA  

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Trong 02 năm gần nhất trước thời điểm lập báo cáo, không có đợt kiểm tra, thanh 

tra về bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền đối với cơ sở. 
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CHƯƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường 

Hộ kinh doanh Dương Văn Việt cam kết bảo đảm về độ trung thực, chính xác của 

các số liệu, tài liệu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường này. Nếu có gì sai 

trái, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam. 

2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu bảo vệ môi trường khác có liên quan 

Trong quá trình hoạt động, Hộ kinh doanh Dương Văn Việt cam kết thực hiện 

nghiêm túc các vấn đề sau: 

- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về môi trường và các quy định pháp 

luật liên quan khác. 

- Cam kết quản lý, xử lý chất thải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường có liên quan khác, cụ thể: 

+ Nước thải sau xử lý đạt QCVN 62-MT:2016/BTNMT (Cột B; Kq = 0,9; Kf = 

1,3): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi; 

+ Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy 

hại được thu gom, lưu giữ và chuyển giao xử lý cho các đơn vị có chức năng về xử 

lý chất thải; đảm bảo thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Cam kết không xả nước thải ra ngoài môi trường ngoài các vị trí đã đề xuất trong 

báo cáo này. 

- Cam kết không xả nước thải chưa xử lý ra ngoài môi trường dưới mọi hình thức. 

- Cam kết tiếng ồn đảm bảo theo giới hạn quy định tại các quy chuẩn Việt Nam hiện 

hành. 

- Thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm nhằm đánh giá và kiểm 

soát các công trình xử lý chất thải, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở, trên cơ sở đó 

lập các kế hoạch phòng ngừa và xử lý kịp thời. 

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp để xảy ra các 

sự cố trong quá trình hoạt động của cơ sở. 
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- Cam kết thực hiện chương trình phòng chống sự cố môi trường và sự cố cháy nổ. 

- Cam kết về việc thực hiện các biện pháp, thủ tục về bảo vệ môi trường khác theo 

quy định của pháp luật Việt Nam. 

- Cam kết các hoạt động của công ty chịu sự giám sát của các cơ quan chức năng 

quản lý nhà nước về môi trường theo quy định của pháp luật. 

- Trong quá trình thực hiện nếu dự án có những thay đổi so với giấy phép môi 

trường đã được cấp, Chủ cơ sở sẽ có văn bản báo cáo và chỉ thực hiện những thay đổi sau 

khi có văn bản có chấp thuận của cấp có thẩm quyền. 

- Cam kết đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục, công trình và các yêu cầu về bảo vệ 

môi trường như đã trình bày trong nội dung báo cáo này; không còn hạng mục, công trình 

sản xuất, bảo vệ môi trường cần tiếp tục đầu tư. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 
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PHỤ LỤC 1. CÁC HỒ SƠ PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN 
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PHỤ LỤC 2. CÁC BẢN VẼ CÓ LIÊN QUAN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






